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Chưưng I 

Cơ HỌC 


I Bài 1 I ĐO ĐỘ DÀI 

A. MỤC TIỄU 

• Kiến thức: + Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài. 

+ Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất 
(ĐCNN) của dụng cụ đo. 

• Kỹ năng: + Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo. 

T Biết đo độ dài của một sô vật thông thường. 

+ Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. 

+ Biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo. 

• Thái độ: Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt động thu thập 
thông tin trong nhóm. 

B. CHUẨN B| 

• Các nhóm: + Mỗi nhóm 1 thước kẻ có ĐCNN là lmm. 

+ Một thước dây có ĐCNN là lmm. 

+ Một thước cuộn có ĐCNN là 0,5cm. 

+ Một tờ giấy kẻ bảng kết quả đo độ dài 1.1. 

• Cả lớp: + Tranh vẽ to thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN là 2mm. 

+ Tranh vẽ to bảng kết quả 1.1. 
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c. TO CHƯC HOAT ĐONG DAY HOC 


Giáo viên 

• Hoạt động 1: Tổ chức, giới ị 
thiệu kiến thức co bản của 
chương, đặt vấn đế (5 phúi) 

- Yêu cầu HS mở SGK. tr.5 cùng 
nhau trao đổi xem trong chương 
nghiên cứu vấn đề gì? 


- Yêu cầu học sinh xem bức tranh 
của chương và tả lại bức tranh đó. 1 

- Giáo viên sẽ chính, sửa lại sự hiểu: 
biết còn sai sót của học sinh —> 
chốt lại kiến thức sẽ nghiên cứu 
trong chương I. 

• Hoạt động 2: Tổ chức tinh 
huống học tập cho bài l: Đo 
độ dài và ôn lại tnột số đon VỊ Ị 
đo độ dài (15 phút) 

1- Tổ chức tình huỗtìg hộc lập 
Câu chuyện của haii chị em nêu lén 
vấn đề gì? Hãy nêu các phương án 
giải quyết? 

2- Đơn vị đo độ dài 

□ 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dùi. 

- Đơn vị đo độ dài trong hè thống đo> 
lường hợp pháp eủ.a nước ta là gì? 
Ký hiệu? 


Học sinh 


Học sinh cùng đọc tài liệu. 

Cử đại diện nêu các vấn đề nghiiáiẽn 
cứu (bằng cách đọc sách, cá lclớp 
nghe). 


Học sinh trao đổi và nêu ‘Cốcác 
phương án . 


Học sinh trao đổi cùng nhớ lại (Cícác 
đơn vị do độ dài dã học. 

Học sinh thõng nhất trong nhaóióm 
và tra lời. 
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- Yêu cầu học sinh trá lời. 

- Giáo viên kiểm tra kết quá của các 
nhóm, chinh sửa. Nhắc lại trong các 
đơn vị đo độ dài đó. đơn vị chính 
là m. Vì vậy trong các phép tính 
toán phải đưa về đơn vị chính là m. 

- Giáo viên giới thiệu thêm 1 vài đơn 
vị đo độ dài sử dung trong thực tế. 

Vặn dụng 

V2. Ước lượng đo độ dài 

- Yêu cầu học sinh đọc C2 và thực 
hiện. 

- Yéu cầu học sinh đọc C3 và thực 
hiện 

- Giáo viên sửa cách đo của học sinh 
sau khi kiếm tra phương pháp đo. 

- Độ dài ước lượng và độ dài đo bằng 
thước có giống nhau không? Khen 
những em có độ dài ước lượng và 
độ dài đo được gần giống nhau. 

- GV đặt vấn để: Tại sao trước khi đo 
độ dài, chúng ta lại thường phải ước 
lượng độ dài vật cần đo? 

• Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng 
cụ do độ dài (5 phút) 

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 1.1. 
và trả lời câu C4. 


- Học sinh điền vào Cl. đọc kết quá 
của nhóm. 

- Học sinh ghi vớ: Đơn vị đo độ dài 
chính là m. 

- 1 inh = 2.54 cm; 

1 ft = 30.48cm; 

1 năm ánh sáng đo khoảng cách 
lớn trong vũ trụ. 

- Ước lượng lm chiều dài bàn. 

- Đo bằng thước kiểm tra. 

- Nhận xét giá trị ước lượng và giá 
trị đo. 

- Ước lượng độ dài gang tay. 

- Kiểm tra bằng thước. 

- Nhận xét qua 2 cách đo ước lượng 
và bằng thước. 


- Học sinh hoạt động theo nhóm 

Thợ mộc dùng thước:. 

Bạn học sinh dùng thước:. 

Người bán vải dùng thước:. 






- Yêu cầu học sinh đọc khái niêm 
GHĐ và ĐCNN. 

- Yêu cầu học sinh vận dụng để trà ị 
lòi câu hỏi C5. 

- Giáo viên treo tranh vẽ to thước -> 
giới thiệu cách xác định ĐCNN và 
GHĐ của thước. 

- Yêu cầu học sinh thực hành câu C6. 
C7. 

- Giáo viên kiểm tra: Học sinh trình 
bày vì sao lại chọn thước đo đó? 

- Việc chọn thước đo có ĐCNN và I 
GHĐ phù hợp với độ dài của vật đo ị 
giúp ta đo chính xác. Vĩ dụ đo 
chiều rộng của quyển SGK Vật lý 6 
mà ĐCNN là 0,5cm —> đọc kết quả 
không chính xác. 

- Đo chiều dài của sân trường mà 
dùng thước có GHĐ Là 50cm thì 
phải đo nhiều lần sai §0 nhiều. 

• Hoạt động 4: P2. Vận dụng đo 
độ dài (15phút) 

- Yêu cấu học sinh đoc SGK. thực 
hiện theo yêu cầu SGK . 

- Vì sao em chọn thước đo đó? 

- Em đã tiến hành đo mấy lần và giá 
trị trung bình được tính như thế 
nào? 


Học sinh đọc tài liệu. 

Trả lời GHĐ của thước là ... 

ĐCNN của thước là.... 

Học sinh trả lời: 

Tìm GHĐ và ĐCNN trêm 11 í S' 
thước của nhóm. 

Học sinh hoạt động cá nhân ttrảả li lò 
càu hỏi C6, C7. 


Khi đo phải ước lượng độ dlàii i đ( 
chọn thước có GHĐ và ĐCMM iplphì 

hợp. 


Học sinh hoạt động cá nhân. 

Học sinh tiến hành đo và ghú cícác 
số liệu của mình vào bảng 11. 


ố 



• Hoạt động 5: củng cố - 
Hướng dẩn vê' nhà ( 10 phút) 

- Đơn vị đo độ dài chính là gì? 

- Khi dùng thước đo cần phải chú 
ý điều gì? 

Hướng dản về nhà: 

- Trả lời các câu hỏi Cl, 2, 3, 4, 
5,6,7. 

- Làm bài tập: 1-2.1 đến 1 - 2.6. 


ĐO ĐỌ DAI (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

• Kỹ năng: + Củng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thước. 

+ Củng cố cách xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn 
thước đo cho phù hợp. 

+ Rèn luyện kỹ năng đo chính xác độ dài của vật và ghi kết 
quả. 

+ Biết tính giá trị trung bình của đo độ dài. 

• Thái độ, tư tưởng: Rèn tính trung thực thông qua bản báo cáo kết quả. 

B. CHUẨN Bị 

• Cả lớp: Hình vẽ phóng to 2.1, 2.2, 2.3. 

• Các nhóm: + Thước đo có ĐCNN: 0,5cm. 

+ Thước đo có ĐCNN: mm. 

+ Thước dây, thước cuộn, thước kẹp nếu có. 


Bài 2 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Ị Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiếm tira (ỈO phút) I 

- Yêu cầu học sinh 1: Hãv kẻ’ đơn vị j- Học sinh cả lớp theo dõi. nhận xét 
đo chiều dài và đơn vị đío nào là đơn I phần trả lời cũa các bạn trên bảng, 
vị chính. 

Đổi đơn vị sau: 

lkm =.m ; Im =.km 

0,5 km =.m ; ỉ m =.cm 

lmm =.m ; lm =.mm 

lcm =.m 

- Yêu cầu học sinh 2: GHĐ và Ị 
ĐCNN của dụng cụ đo ilà gì? 

- Giáo viên kiểm tra cáich xác định 
GHĐ và ĐCNN trên thurớe. 

• Hoạt động 2: (15 ph út) 

1. Cách đo độ dài 

- Yêu cầu học sinh hoạit động theo 
nhóm và thảo luận các câu hỏi Cl, 

C2 C3, C4 C5. 

- Giáo viên kiểm tra qua các phiếu 
học tập của nhóm để kiếm tra hoạt 
động của các nhóm 
(Nếu có thế ghi ý kiíến cùa các 
nhóm lên trên bảrtig lo đê cà lớp 
cùng theo dõi) 

- Giáo viên đánh giá độ chính xác 
của từng nhóm qua lừng câu Cl. 

C2 C3.C4 C5. 


- Thảo luận, ghi ý kiến của nhóm 
mình vào phiếu học tập của nhóm 

- Đại diện các nhóm lên trình bày. 


- Học sinh nhận xét ý kiến cua 
nhóm bạn. 
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- Nhấn mạnh việc ước lượng gần 
đúng độ dài cần đo đê chọn dụng 
cụ đo thích hợp. 

- Học sinh rút r; 
vở. 

1 kết luận ghi vào 

• Hoạt động 3: Vận dụng 

(10 phút) 

- Giáo viên goi lần lượt học sinh làm 
câu C7.C8.C9. CIO. 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức 
cơ bản của bài. 

- Yêu cầu học sinh đọc phần "Có thể 
em chưa biết". 

- Học sinh nhắc lại kiến thức cơ bản. 

- Ghi vào vớ cách đo độ dài. 

• Hoạt động 4: củng cố - 
Hướng dẫn về nhà (10 phút) 

- Đo chiều dài quyên vở: Em ước 
lượng là bao nhiêu và nên chọn 
dụng cụ đo có ĐCNN là? 

- Chữa bài 1 - 2 - 8. 



Hướng dẫn về nhà: 

- Trả lời các câu hòi C1 đến CIO. 

- Học phần ghi nhớ. 

- Bài tập 1-2-9 đến 1-2-13. 

- Kẻ bảng 3.1: Kết quả đo thể tích 
chất lỏng vào vở trước. 
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Bài 3 


ĐO THẾ TĨCH 


A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: + Biết một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng. 

+ Biết cách xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo 
thích hợp. 

• Kỹ nâng: Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng. 

• Thái độ: Rèn tính trung thực, tỉ mỉ, thận trọng khi đo thể tích chất 

lỏng và báo cáo kết quả đo thể tích chất lỏng. 

B. CHUẨN Bị 

- Một số vật đựng chất lỏng, 1 số ca có đé sần chất lỏng (nước). 

- Mỗi nhóm 2 đến 3 loại bình chia độ. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Tổ chức, kiểm 
tra, tạo tình huống (10 phút) 

1. Tổ chức: 

2. Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1: GHĐ và 
ĐCNN của thước đo là gì? Tại sao 
trước khi đo độ dài em thường ước 
lượng rồi mới chọn thước. 

- Học sinh 1 trả lời câu hỏi. 

- Yêu cầu học sinh 2: Chữa bài 1-2- 

- Học sinh 2 chữa bài. 

7, 1-2-8, 1-2-9. 

- Học sinh cả lớp theo dõi. câu trả lời 
của bạn trên bảng đê nhận xét và 
chữa bài tập của minh. 
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3. Đãt ván để: 

- Bài học hôm nay của chúng ta đạt 
ra câu hỏi gì? Theo em có phương 
án nào trả lời câu hỏi đó? 

• Hoạt động 2: /- Đơn vị đo thể 
tích (5 phút) 

- Yêu cầu học sinh đọc phần I và 
trả lời càu hỏi: Đơn vị đo thể tích 
là gì? Đơn vị đo thể tích thường 
dùng là gì? 

• Hoạt động 3: II- Đo thể tích 
chất lỏng (5 phút) 

1. Tìm hiểu dụng cụ đo thế tích 

- Giới thiệu bình chia độ giống hoặc 
gần giống như hình 3.2 

- Gọi học sinh trả lời câu hỏi C2, 
C3, C4, C5. Mỗi câu 2 em trả lời, 
các em khác nhận xét. 

- Giáo viên điều chỉnh để học sinh 
ghi vở. 

• Hoạt động 4: Tìm hiểu cách 
đo thê tích chất lỏng (5 phút) 

-Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. 

- Sau khi làm viộc cá nhân, yêu cầu 
học sinh thảo luận theo nhóm, 
thống nhất câu trả lời. 

- Gọi đại diện nhóm lên trình bày 
kết quả. 


- Đọc phần mở bài. 

- Lần lượt khoáng 3 em nêu lên 
phương án của mình. 

- Học sinh làm việc cá nhân: 

+ Trả lời đơn vị đo thể tích và đơn vị 
đo thế tích thường dùng. 

+ Điền vào chỗ trống của câu C1. 


- Học sinh việc cá nhân với câu Cl, 
C2, C3, C4, C5. 

- Ghi phần trả lời các câu hỏi trên 
vào vở. 


- Học sinh đọc câu C6,C7, C8. 

- Thảo luận nhóm. 

- Học sinh trả lời và phải nêu lên vì 
sao lại trả lời như vậy. 




- Yêu cầu học sinh nghiên cứu câu 
C9 và trả lời. 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kết 
quả của minh. 

• Hoạt động 5: V3. Thực hànhị 
đo thể tích của chát lỏng chứa 
trong bình (10 phút) 

- Hãy nêu phương án đo thể tích của 
nước trong ấm và trong bình. 


+ Phương ủn 1: Nếu giả sử đo bằng 
ca mà nước trong ấm còn lại ít thì 
kết quả là bao nhiêu -» đưa ra kết 
quả như vậy là gần đúng. 

+ Phương án 2: Đo bằng bình chia độ. 

- So sánh kết quả đo bằng bình chia 
độ và bằng ca đong —> Nhận xét. 


• Hoạt động 6: Vận dụng - 
Củng cô - Hướng dần vé nhà 
(10 phút) 

- Bài học đã giúp chúng ta trả lời 
câu hỏi ban đầu của tiết học như 
thế nào? 

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 3.1, 
3.2. 
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- Hoạt động cá nhân. 

- Học sinh trao đổi kết quả của bạn 
và có ý kiến. 


- Học sinh đề ra yêu cẩu về dụng cụ 
và lên chọn dụng cụ. 

- Học sinh có thể nêu ra các phương 
án của mình: (có thê đo bằng ca có 
ghi sẵn dung tích, hoặc có thể đo 
bằng bình chia độ). 

- Học sinh trả lời. 


Hoạt động theo nhóm: 

- Học sinh đọc phần tiến hành đo 
bằng bình chia độ và ghi vào bảng 
kết quả. 

- Học sinh đo nước trong bình bàng 
ca -» so sánh 2 kết quả —> Nhận xét. 


- 2 học sinh lần lượt trình bày ý kiến. 

- Học sinh trao đổi nhóm bài 3.1. 

- Học sinh hoạt động cá nhân bài 3.2. 



Hưóìig (lản ve*nhà: 

- Làm lại các câu C1 đến C9, học 
phần ghi nhớ. 

- Làm bài lập 3.3 đến 3.7. 


ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN 
KHÔNG THẤM NƯỚC 

A. MỤC TIÊU 

• Kỷ năng: + Biết đo thể tích của vật rắn không thấm nước. 

+ Biết sử dụng các dụng cụ đo chất lỏng đế đo thể tích vật rắn 
bất kỳ không thấm nước. 

• Thái độ: Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình 
đo được, hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập. 

B. CHUẨN Bị 


Bài 4 


• Các nhóm: 

+ Học sinh chuấn bị l vài vật rắn không thấm nước (đá, sỏi, đinh, ốc ...). 
+ Bình chia độ, 1 chai có ghi sẩn dung tích, dây buộc. 

+ Bình tràn (hoặc bát, dĩa). 

+ Bình chứa. 

+ Kẻ sẩn bảng kết quá 4.1. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC . 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ 
chức, tạo tình huống (10 phút) 

1- Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1: Để đo thể 
tích của chất lỏng em dùng 
dụng cụ nào, nêu phương pháp 
(quy tắc) đo. 

- Học sinh 1 trả lời. 

- Yêu cầu học sinh 2: Chữa bài tập 

3.2, 3.5 

2- Đặt vấn đề: 

- Dùng bình chia độ có thể đo được 
thể tích của chất lỏng, có những vật 
rắn không thấm nước như hình 4.1 

- Học sinh 2 chữa bài. 

thì đo thể tích bằng cách nào? 

- Điểu chỉnh các phương án đo xem 
phương án nào thực hiện được, 
phương án nào không thực hiện 
được. 

• Hoạt động 2: /- Cách đo thể 
tích vật rắn không thâm nước 
(15 phút) 

□1- Dùng bình chia độ 

- Dự đoán các phương pháp 

- Tại sao phải buộc vật vào dây? 

- Học sinh nghiên cứu cá nhân để 

- Yêu cầu học sinh ghi kết quả theo 
phiếu học tập. 

trả lời câu Cl. ghi vào vở. 
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12. Dùng bình tràn 

- Yêu cầu học sinh đọc c 2 . 

- Giáo viên có thể kể câu chuyện đo 
V chiếc mũ miện nhà Vua do 
Ácsimét tìm ra phương pháp. 

Rút ra kết luận 

• Hoạt động 3: 3. Thực hành đo 
thể tích vật rắn (15 phút) 

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo các 
bước. 

- Quan sát nếu thấy học sinh đo vật 
nhỏ có thể thả được vào bình chia 
độ thì nhận xét học sinh đó chưa có 
kỹ nảng ước lượng V vật để chọn 
phương án đo. 

- Yêu cầu học sinh đo ba lẩn 1 vật. 

- Học sinh báo cáo kết quả . Chú ý 
cách đọc giá trị của V theo ĐCNN 
của bình chia độ. 


Tiến hành đo ghi kết quả: 


Thí V, 

V, 

V va , = 

nghiêm (chát 

(chất lỏng 

Vj - V, 

lỏng) 

+ vặt) 


1 

2 

3 




- Trá lời câu c 2 - ghi vào vở. 


- Trả lời phần kết luận ghi vào vở. 


Hoạt động theo nhóm 

- Lập kế hoạch đo V, cần dụng cụ 
gì? 

- Cách đo vật thả vào bình chia độ. 

- Cách đo vật không thả được vào 
bình chia độ. 

- Tiến hành đo: bảng 4.1. 

- Tính giá trị trung bình: 

ỹT-_ V1+V2+V3 

tb ' 3 
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• Hoạt động 4: VII. Vận dụng - 
Hướng dần về nhà (5 phút) 

1- Vận dụng: 

- Giáo viên nhấn mạnh trường hợp đo - Học sinh trả lời câu C4. 
như hình 4.4, không được hoàn toàn 

chính xác, vì vậy phải lau sạch bát. 
đĩa, khoá (vật đo). 

2- Hướng dẫn về nhà: 

- Học sinh học C1, C2, C3. 

- Làm bài tập thực hành C5, C6. 

- Bài tập 4.1 đến 4.6 (SBT). _ 


KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: + Biết được số chỉ khối lượng trên túi đựng là gì. 

+ Biết được khối lượng của quả can 1 kg. 

• Kỷ năng: + Biết sử dụng cân Rôbécvan. 

+ Đo dược khối lượng của một vật bằng cân. 

+ Chí ra được ĐCNN. GHĐ của cân. 

• Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trung thực khi đọc kết quả. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: + 1 chiếc cân bất kỷ. 


Bài 5 
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+ 1 cân Rôbécvan. 

+ 2 vật đế cân. 

• Cả ItVp: Tranh vẽ to các loại cân (nếu có). 

c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 


• Hoạt động 1: Tổ chức, kiêm 
tra, tạo tinh huống (15 phút) 

1- Tổ chức 

2- Kiém tra 

Đo thế tích vật rắn không thấm 
nước bằng phương pháp nào? Cho 
biết thế nào là GHĐ và ĐCNN của 
bình chia độ? 

3- Đùt vấn đề: 

- Có thể đật vấn đề như SGK. 

- Cũng có thể: Em có biết em 
nặng bao nhiêu cân không? 
Bằng cách nào em biết? 

• Hoạt động 2: Khối lượng ■ 
Đơn vị khôi lượng (10 phút) 

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu con 
sô' ghi khối lượng trên 1 số túi đựng 
hàng. Con số đó cho biết gì? 

- Tương tự giáo viên cho học sinh lần 
lượt trả lời câu C2. 

- Giáo viên cho học sinh nghiên cứu 
câu C3, C4, C5, C6. 

2-TK VL6 


Hoạt động theo nhóm câu Cl. 

Ghi vào vở: 397g ghi trên hộp sữa 
là lượng sữa chứa trong hộp sữa. 
Học sinh hoạt động cá nhân trả lời 
câu C2. 

Hoạt động cá nhân trả lời càu C3j 
C4, C5j C6 

Ị I 1 . : : ! 

I 1 r\ IKi. n 1 1 




- Giáo viên thông báo dựa trên kiến 
thức đã thu thập của học sinh: Mọi 
vật dù to hay nhỏ đểu có khối 
lượng. 

2. Đon vị đo khối lượng 

- Điều khiển học sinh hoạt động 
nhóm, nhắc lại đơn vị đo khối 
lượng. 


- Cả lớp cùng trao đổi kết quả của 
các nhóm -> Nhận xét chung về đổi 
đơn vị. 

- 1 kg là gì? 

- Điều khiển học sinh nghiên cứu 
một sô' đơn vị khác. 

• Hoạt động 3: Đo khối lượng 
(15 phút) 

1- Tìm hiểu cân Rôbécvan 

- Yêu cầu học sinh phân tích hình 
5.2. 

- Yêu cầu học sinh so sánh cân trong 
hình 5.2 với cân thật. 
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Ghi thống nhất câu C4, C5. C6 vào 
vở. 

Học sinh ghi vớ: Mọi vật dù to hay 
nhò đều có khối lượng. 


- Học sinh thảo luận đế nhớ lại các 
đơn vị đo khối lượng. 

- Điền vào chỗ trống. 

Ikg =.g 

1 tạ =.kg 

1 tấn (T) =.kg 

lgam =.kg 

Đơn vị chính là kg. 

- Học sinh nghiên cứu trả lời. 

- Học sinh nghiên cứu tài liệu rồi 
ghi vào vơ các đơn vị khác thường 
gập- 


Chí ra bộ phận cân: 

+ đòn cân (1) + đĩa cân (2) 

+ kim cân (3) + hộp quả cân (4) 







- Giới thiệu cho học sinh núm điều - Hoạt động nhóm tìm hiểu GHĐ và 
khiển để chinh kim cân về sô' 0, ĐCNN của cân. 

- Giới thiệu vạch chia trên thanh đòn. 

2. Cách dùng cân Rôbécvan 

- Điều khiến học sinh nghiên cứu tài - Học sinh hoạt động nhóm điền vào 

liệu -> điền vào chỗ trống. chỗ trống theo sự thống nhất. 

- Yêu cầu học sinh đo vật. - Học sinh đo vật theo các tiến trình 

vừa lĩnh hội đươc. 

3. Các loại cân khác 

- Yêu cầu học sinh có thể nói phương - Trả lời câu C11. 
pháp càn từng loại. 

• Hoạt động 4: III. Vận dụng 

(10 phút) 

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhómỊ- Trả lời câu C12, ghi vào vở. 
câu C12. 

- Yêu cầu học sinh hoạt động cá - Trả lời câu C13, ghi vào vở. 
nhân câu C13. 

- Qua bài học em rút ra được kiến - Học sinh lần lượt trả lời. 
thức gì? 

- Giáo viên tổng quát. 

- Giáo viên thông báo cho các em . Học sinh đọc p hần ghi nhớ Ghi 
phần ghi nhớ. 

• Hoạt động 5: củng cố - 
Hướng dẫn vé nhà (5 phút) 

- Khi cân cần ước lượng khối 
lượng vật cần cân để chọn cân, 
điều này có ý nghĩa gì? 

- Cân gạo có cần dùng cân tiểu ly 
không? hoặc để cân 1 chiếc 
nhẫn vàng dùng cân đòn có 
được không? 
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Hướng dẫn về nhà: 

+ Trả lời các câu c I đên 0 3; 
+ Học phần ghi nhớ; 

+ Làm bài tập trong SBT. 


Bài 6 I LỰC - HAI LỰC CÂN BANG 

A. MỤC TIÊU 


• Kiến thức: 

+ Chỉ ra được lực đáy, lực hút, lực kéo ... khi vật này tác dụng vào vật 
khác. Chỉ ra được phương và chiều của các lực đó. 

+ Nêu được thí dụ về hai lực cân bằng. Chí ra 2 lực cân bằng. 

+ Nhận xét được trạng thái của vật khi chịu tác dụng lực. 

• Kỹ năng: Học sinh bắt đầu biết cách lấp các bộ phận thí nghiệm sau khi 
nghiên cứu kênh hình 

• Thái độ: Nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra qui luật. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: + 1 chiếc xe lán, 

+ 1 lò xo lá tròn, 

+ 1 thanh nam châm. 

+ 1 quả gia trọng sắt, 

+ 1 giá sắt. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 

• Hoạt động 1: Tổ chức - Kiểm 
tra - Đặt ván để ( 10 phút) 

1- Tổ chức 

2- Kiểm tra: 

- Yêu cầu học sinh 1: Trong bài 
khối lượng, em hãy phát biểu 
phần ghi nhớ. 

- Yên cầu học sinh 2: Chữa bài tập 

5.1 và bài tập 5.3. 

3- Đảt vấn đé: 

- Yêu cầu học sinh đọc phần đặt vấn 
đề và trả lời. 

- Tại sao gọi là lực đẩy và lực kéo? - Học sinh nghiên cứu và trả lời 
Bài học sẽ nghiên cứu lực - hai lực 

cân bằng. 

• Hoạt động 2: Hình thành khái 
niệm lực (10 phút) 

/- Lục 

1- Thí nghiệm: 

a.Thí nghiệm l 

- Giáo viên nên cố vấn cho các em - Học sinh đọc củu Cl. 
lắp thí nghiệm, vì đây là thí nghiệm . Lắp thí nghiệm . 

đáu liên vé ca học, giới thiệu dụng . Tiến hành th( nghiệm . 
cụ. 

- Nhận xét. 

- Giáo viên kiểm tra nhận xét của 1 
vài nhóm —> yêu cầu học sinh nhận 

?1 



Học sinh ghi nhận xét vào vỏ. 


xét chung -> Giáo viôn nhận xét 
kết quả thí nghiệm bằng cách làm 
lại thí nghiệm kiểm chứng. 
b.Thí nghiệm 2 

- Giáo viên kiểm tra thí nghiệm của 
các nhóm. 


- Giáo viên kiểm tra nhân xét, gợi ý 
để học sinh có nhận xét đúng. 
c. Thí nghiệm 3. 


- Giáo viên kiểm tra thí nghiệm và 
yêu cầu học sinh trình bày nhận 
xét. 

- Giáo viên kiểm tra, học sinh trong 
lớp nhận xét. 

2. Kết luận 

- Yêu cầu học sinh lấy thêm ví dụ về 
tác dụng lực. 

• Hoạt động 3: Nhận xét vê 
phương và chiều của lực 
(10 phút) 

II- Phương và chiêu của lực 

- Giáo viên yêu cẩu học sinh nghiên 
cứu lực của lò xo tác dụng lên xe 
lăn ở hình 6.2. 


Hoạt động nhóm: 

- Học sinh đọc câu C2, tự lắp thí 
nghiệm. 

- Tiến hành thí nghiệm. 

- Nhận xét. 

- Ghi vào vở câu C2 

Hoạt động nhóm: 

- Học sinh đọc C3, làm thí nghiêm 
từng bước tương tự như thí nghiệm 
trên. 

- Nhận xét. 

-Yêu cẩu học sinh hoạt động cá 
nhân câu C4. 

- Học sinh ghi vào vở câu C4. 

- Học sinh đọc phần kết luận, phát 
biểu. 


Học sinh làm lại thí nghiệm hình 
6.2 và buông tay ra, nhận xét trạng 
thái xe lăn: 
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Yêu cầu học sinh làm lại thí 
nghiệm hình 6.1, buông tay như 
hình 6.2. 


- Yêu cầu học sinh nghiên cứu tài 
liệu và kết quả thí nghiệm, nhân xét 
rằng lực phải có phương và chiéu. 

• Hoạt động 4: Hai lực cân bằng 
(10 phút) 

- Giáo viên yỗu cầu học sinh quan sát 
hình 6.4 trả lời các câu hỏi C6, C7, 
C8. 

- Kiểm tra câu C6, Giáo viên nhấn 
mạnh trường hợp 2 đội mạnh ngang 
nhau thì dây vẫn đứng yên. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh, nếu 
học sinh trả lời sai vì học sinh mới 
chưa biết phương, chiều của lực. 

+ Yêu cầu học sinh chí ra chiều của 
mỗi đội. 

+ Giáo viên thông báo nếu sợi dây 
chịu tác dụng 2 đội kéo mà sợi dây 
vẫn đứng yên -» sợi dây chịu tác 
dụng của 2 lực cân bằng. 


+ Xe lăn chuyển động theo 
phương . 

+ Xe lăn chuyển động theo chiều 


+ Xe lăn chuyển động theo 
phương . 

+ Xe lăn chuyển động theo chiều 


Học sinh ghi: Lực có phương và 
chiều xác định. 

Học sinh hoạt động cá nhân trả lời 
câu hỏi C5. 


- Hoạt động cá nhân trả lòi câu C6. 

- Thống nhất ghi vào vở. 

- Hoạt động nhóm trả lời câu C7 

- Thống nhất ghi vở: 

Phương là phương dọc theo sợi 
dây. 

Chiều 2 lực ngược nhau. 
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- Giáo viên hướng dẫn học sinh điền - Học sinh ghi phẩn trả lời câu C8. 
vào chỗ trống câu C8. 

- Giáo viên nhấn mạnh ý c. câu C8. I 

• Hoạt động 5: Vận dụng - 
Củng cố - Hướng dản về nhà 
(10 phút) 

IV- Vận dụng 

- Yêu cẩu học sinh nghiên cứu trả lời I - Học sinh nghiên cứu cá nhân 
câu C9. 

- Giáo viên kiểm tra học sinh. 

- Giáo vên nhắc lại phẩn hai lực cân 
bằng và yêu cầu học sinh làm lại 
các câu C1 đến C9. 

- Bài tập CIO và bài tập SBT. 


TÌM HIỂU KẾT QUẢ TẢC DỤNG CỦA Lực 

A. MỤC TIÊU 

• Kiên thức: 

+ Biết được thế nào là sự biến đổi của chuyển động và vật bị biến dạng, 
tìm được thí dụ để minh họa. 

+ Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi 
chuyển động của vật đó hoăc làm vật đó biến dạng hoặc làm vật đó 
vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng. 


Bài 7 
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• Kỹ năng: 

+ Biết lắp ráp thí nghiệm. 

+ Biết phân tích thí nghiệm, hiện tượng đế rút ra quy luật của vật chịu 
tác dụng lực. 

• Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu hiện tượng vật lý, xử lý các thông tin 
thu thập được. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: 

+ 1 xe lần, + 1 lò xo lá tròn, 

+ 1 máng nghiêng, + Hai hòn bi, 

+ 1 lò xo xoắn, + 1 sợi dây. 

• Cả lóp: 1 cái cung. 

c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ 
chức tình huống học tập 
(10 phút) 

1- Kiểm tra: 


+ Yêu cầu học sinh 1: Hãy lấy ví dụ 
vể tác dụng lực? Nêu kết quả của 
tác dụng lực? 

- Học sinh 1 trả lời câu hỏi. 

+ Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 

- Học sinh 2 chữa bài tập 6.3. 

6.3 và 6.4. 

- Học sinh khác chú ý lắng nghe câu 
trả lời của bạn -> nhận xét. 
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2. Đạt vấn đề: 

- Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu 
hỏi. Giải thích phương án nêu ra. 
Nếu học sinh đạt ra phương án sai 
hoặc đúng, giáo viên đểu phải 
hướng cho học sinh, muốn xác 
định ý kiến đó -» phải nghiên cứu 
và phân tích hiện tương xảy ra khi 
có lực tác dụng vào. 

• Hoạt động 2: Tìm hiểu 
những hiện tượng xảy ra khi 
có lực tác dụng vào (5 phút) Ị 

- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
Thế nào là sự biến đổi chuyển 
động? 

- Giáo viên kiểm tra mức độ kiến 
thức thu thập của học sinh, xử lý 
tình huống -» thống nhất các thí 
dụ. 

• Hoạt động 3; Nghiên cứu 
những kết quả lác dụng lực 
(10 phút) 

1. Thí nghiệm 

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu hình 
7.1, chuẩn bị dụng cụ thi nghiệm. 

- Yêu cầu nhóm nhận xét kết quá 
thí nghiệm. 

- Giáo viên điều chỉnh các bước thí 
nghiệm của học sinh, giúp học 


- Tìm phương án, nêu phương án của 
mình theo yêu cầu của giáo viên? 


- Học sinh đọc thu thập thông tin, trả 
lời câu hỏi cua giáo viên. 

- Trả lời câu hỏi C1 và C2 

- Học sinh ghi câu trả lời C1 và C2 
vào vở. 


Hoạt động nhóm: 

- Nêu các dụng cụ thí nghiệm phải 
tìm -* lên nhận dung cụ. 

Lắp thí nghiệm, tiến hành thí 
nghiệm. 
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sinh nhận thấy được tác dụng của 
lò xo lá tròn vào xe. 


Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm 
C4. 

Tương tự làm thí nghiệm C5, C6. 
Qua thí nghiệm học sinh nhân xét 
thấy kết quả thí nghiệm như thế 
nào giữa lò xo lá tròn với xe, giữa 
dây kéo với xe lăn, giữa lò xo lá 
tròn với hòn bi, giữa tay và lò xo 
lá tròn. 

Giáo viên kiểm tra ý kiến của học 
sinh, chỉnh sứa lỗi. yêu cầu học 
sinh ghi vở. 


• Hoạt động 4: Vận dụng - 
Củng cô'(15 phút) 

- Giáo viên kiểm tra sự nhận thức 
của học sinh —> Gợi ý để học sinh 
có thói quen phân tích hiện tượng. 

- Yêu cầu học sinh đọc phần "Có 
thể em chưa biết" và phân tích 
hiện tượng đó. 

• Hoạt động 5: Hướng dẩn vê 
nhà (5 phút) 

- Trả lời câu hỏi C1 đến C11. 

-Bài tập 7.1 đến 7.5 (SBT). 


- Nhân xét. 

- Ghi vở câu C3. 

- Học sinh làm thí nghiệm —> rút la 
nhận xét kết quả thí nghiệm -> ghi 
vở. 


Hoạt động cá nhân 
Học sinh rút ra kết luân bằng các 
thông tin đã thu được khi làm thí 
nghiệm để điền vào chỗ trống 
C7, C8. 

Học sinh ghi vở phần kết luận 
Cl, C8. 


Củng cố: Học sinh hoạt động cá 
nhân trả lời câu C9, CIO, C11. 

1 học sinh đọc lại phần ghi nhớ đầ 
các học sinh so với kết quả củi 
mình —> Yêu cầu ghi vở phần nhận 
xét. 
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TRỌNG LỰC - ĐON vị Lực 


I Bấi8 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: + Hiểu được trọng lực hay trọng lượng là gì? 

+ Nêu được phương và chiều của trọng lực. 

+ Nắm được đơn vị đo cường độ của lực là Niutơn. 

• Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức thu nhận được vào thực tế và kỹ 
thuật: Sử dụng dây dọi để xác định phương thảng đứng. 

• Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 

B. CHUẨN Bị 


• Mỗi nhóm: 

+ 1 giá treo, + 1 lò xo, 

+ 1 quả nặng lOOg có móc treo, + 1 dây dpi, 

+ 1 khay nước, + 1 chiếc êke. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiếm tra, tổ 


chức tình huống học tập 


1. Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1 chữa bài tập 7.1 
và 7.2. 

- Học sinh 1 chữa bài tập 7.1 và 7.2. 

- Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 7.3 
và 7.4. 

- Học sinh 2 chữa bài 7.3 và 7.4. 

- Yêu cầu học sinh khá chữa bài 7.5. 

- Học sinh khá chữa bài 7.5. 
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2. Đăt vân đề: 

- Em hãy cho biết Trái Đất hình gì 
và em có đoán được vị trí người 
trên Trái Đất như thế nào? Mô tả 
lại điéu đó. 

- Em hãy đọc máu đối thoai giữa 2 - Học sinh đọc mẩu đối thoại ớ đầu 
bô con Nam và hãy tìm phương án I bài -» nêu mục đích nghiên cứu của 
để hiếu lời giải thích của bố. I bài học. 


• Hoạt động 2: Phát hiện sự\ 
tổn tại của trọng lực (10 phút) I 
I. Trọng lực là gì? 

1. Thí nghiệm 

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu I Hoạt động theo nhóm 


phương án thí nghiệm 


- Đọc phần thí nghiệm. 

- Học sinh nhận dụng cụ và lắp thí 


nghiệm. 


- Trạng thái của lò xo? - Nhận xét trạng thái của lò xo, giải 

thích. 


Kiểm tra trả lời C1, chính sửa: quả - Ghi vở phần trả lời câu C1. 
nặng ở trạng thái thế nào? Phân 


tích lực -> lực cân bằng là lực 
nào? 

Viên phấn chịu tác dụng của lực 


nào? Kết quá hiện tượng tác dựng 
lực? 

Kiểm tra câu C2 - Trả lời câu C2 


Học sinh ghi vớ câu trả lời C2 được 
các ý: 
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Lực hút viên phấn xuống đất có 
phương thẳng đứng, chiểu là chiều 
ì từ trên xuống dưới. 

- Từ phân tích câu C2 -> trả lời câu - Học sinh ghi vở câu C3 
C3. 

- Điểu khiển học sinh trong lớp trao 
đổi -* thống nhất câu trả lòi. 

2. Kết luận 

- Trái Đất tác dụng lên các vật môt - Học sinh đọc phần kết luận để trả 

lực như thế nào? Gọi là gì? lời câu hỏi của giáo viên. 

- Người ta thường gọi trọng lực là 
gì? 

• Hoạt động 3: Tìm hiểu 
phương và chiều của trọng 
lực (10 phút) 

1. Phương và chiều của trọng lực 

- Yêu cầu học sinh lấp thí nghiệm * Lắp thí nghiệm hình 8.2. 
hình 8.2 trả lời các câu hỏi. 

- Người thợ xây dùng dây dọi để - Trả lời câu hỏi của giáo viên, 
làm gì? 

- Dây dpi có cấu tạo như thế nào? 

Dây dpi có phương như thế nào? 

Vì sao có phương như vậy? 

- Kiểm tra câu trả lời C4 -> thống 

nhất. - Thảo luận câu C4. 

- Ghi vở câu C4. 
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2. Kết luân 

- Giáo viên kiểm tra 5 em -> đánh 
giá mức độ tiếp thu kiến thức của 
học sinh. 

• Hoạt động 4: Đơn vị lực 
(5 phút) 

- Giáo viên thông báo - Học sinh ghi vò và nhớ 

+ Độ lớn của lực gọi là cường độ lực 
+ Đơn vị của lực là niutơn (N) 

+ KL vật là lOOg ->p = IN 
- Cá nhân học sinh trả lời các câu hỏi 
sau: 

m = 1 kg -> p =. 

m = 50 kg -» p = . 

p= 10 N —» m =. 

• Hoạt động 5: Vận dụng - 
Củng cô (7 phút) 

- Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm - Làm thí nghiệm và trả lời câu C6. 

(sử dụng thí nghiệm hình 8.2) đặt 

chậu nước. 

- Yêu cầu học sinh trả lời các câu - Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi 
hỏi: 

+ Trọng lực là gì? 

+ Phương và chiều của trọng lực? 

+ Trọng lực còn gọi là gì? 

+ Đơn vị của lực là gì? Trọng 
lượng của quả cân có m = lkg 
là bao nhiêu? 


theo yêu cầu của giáo viên. 


Hoạt động cá nhân: hoàn thành kết 
luận. 
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- Hướng dản học sinh đọc phần "có - Học sinh đọc phần "Có thể em chưa 
thể em chưa biết". biết". Nêu thông tin thu được. 

• Hoạt động 6: Hướng dẩn vé 
nhà (3 phút) 

- Trả lời câu hỏi C1 đến C5. 

- Học phần ghi nhớ. 

- Làm bài tập 8.1 đến 8.4. 


Bài 9 


LỰC ĐÀN HỒI 

A. MỤC TIÊU 


• Kiến thức: 

+ Nhận biết được vật đàn hồi (qua sự đàn hồi của lò xo). 

+ Trả lời được đặc điểm của lực đàn hồi. 

+ Rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng 
của vật đàn hồi. 

• Kỹ năng: 

+ Lấp thí nghiệm qua kênh hình. 

+ Nghiên cứu hiện tượng để rút ra quy luật về sự biết dạng và lực đàn 
hồi. 

• Thái độ: Có ý thức tìm tòi quy luật vật lý qua các hiện tượng tự nhiên. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: 

+ 1 giá treo, 

+ 1 lò xo, 

+ 1 cái thước có độ chia đến mm, 

+ 4 quả nặng giống nhau, mỗi quả 50g. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiêm tra, tổ’ 
chức tình huống học tập 
(10 phút) 

1. Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1: Trọng lực là 
gì? Phương và chiểu của trọng 
lực? Kết quả tác dụng của trọng 
lực lên các vật? 

- Học sinh 1 trả lời. 

- Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 8.1 
và 8.2. 

- Học sinh 2 chữa bài tập 8.1, 8.2. 

- Yêu cầu học sinh 3 chữa bài tập 8.3 

- Học sinh 3 chữa bài tập 8.3, 8.4. 

hoặc 8.4. 

2. Đặt vấn đề 

- Học sinh khác chú ý theo dõi câu 
trả lời và bài làm của bạn để nêu 
nhận xét. 

Các em hãy nghiên cứu xem hôm 
nay ta phải trả lời câu hỏi của bài 
9 như thế nào? 

• Hoạt động 2: Nghiên cứu 
biến dạng đàn hồi (qua lò 
xo). Độ biên dạng (15 phút) 

1. Biến dạng của lò xo 

- Đọc sách và nhắc lại câu hỏi. 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tài 

- Nghiên cứu tài liệu. 

liệu và làm việc theo nhóm. 

- Lắp thí nghiệm. 

- Đo chiều dài tự nhiên / 0 -» ghi kết 
quả vào cột 3 của bảng 9.1. 
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- Đo chiểu dài lò xo khi móc 1 quả 
nãng -> ghi kết quả vào cột 3 của 
bảng 9.1 

- Ghi p quả nặng vào cột 2. 

- So sánh / với /(). 

- Giáo viên theo dõi các bước tiến - Móc thêm quả nặng 2, 3, 4 vào thí 

hành của học sinh. nghiệm -> lần lượt đo / 2 , /3, /4 và 

ghi kết quả vảo bảng 9.1 (cột 3). 

- Chấn chỉnh học sinh làm theo thứ - Tính p 2 , P3, p 4 ghi vào bảng 9.1 

tự. (cột 2). 

- Kiểm tra học sinh từng bước thí - Học sinh làm việc cá nhân trả lời 
nghiệm -> học sinh trả lời câu Cl. câu Cl. 

- Giáo viên kiểm tra câu C1 -» - Ghi vở câu Cl. 
thống nhất. 

- Biến dạng của lò xo có đặc điểm - Học sinh nghiên cứu cá nhân trả lời 

gì? câu hỏi của giáo viên —> ghi vào vở. 

- Lò xo có tính chất gì? 

2. Độ biến dạng của lò xo 

- Yêu cẩu học sinh đọc tài liệu để - Học sinh trả lời câu hỏi đế đi đến độ 
trả lời câu hỏi độ biến dạng của 15 biến dạng của lò xo là / - /(,. 

xo được tính như thế nào? 

- Kiểm tra câu C2. - Trả lời câu C2 ghi vào cột 4 của 

bảng 9.1. 

• Hoạt động 3: Lực đàn hổi VÀ 
đặc điểm của nó (10 phút) 

1. Lực đàn hồi 

- Lực đàn hồi là gì? Học sinh hoạt động cá nhân: 
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- Nghiên cứu tài liệu và kết quả th 
! nghiệm trả lời. 

; - Trá lời cáu hỏi C3. 

2. Đặc điểm của lực đàn hổi 

- Giáo viên kiểm tra câu C4. - Học sinh nghiên cứu cá nhân đé 

ị chọn câu nói đúng. 


• Hoạt động 4: củng có' - Vận 
dụng 

- Giáo viên kiểm tra phần trả lời của ị - Học sinh nghiên cứu trả lời câu C5 

học sinh câu C5, C6. VÀ C6 trong 5 phút. 

- Ghi vò. 

- Qua bài học các em đã rút ra được 1 - Học sinh cùng rút ra những kiết 
kiến thức về lực đàn hồi như thê thức thu thập qua bài học. 

nào? 

- Yêu cầu học sinh đọc mục "Có thể ■ Đọc mục "Có thể em chưa biết", 
em chưa biết” -> hướng dân học 

sinh trong kỹ thuật không kéo dãn 
lò xo quá lớn —> mất tính đàn hổi. 

• Hoạt động 5: Hướng dẫn vê 
nhà 

- Trả lời lại từ câu C1 đến C6; 

- Học thuộc phần ghi nhớ; 

- Làm bài tập trong SBT. 
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Bài 10 


LỰC KỄ - PHÉP ĐO LỰC 
TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 

A. MỤC TIỄU 


• Kiến thức: 

+ Nhận biết được cấu tạo của lực kế, xác định được GHĐ và ĐCNN của 
một lực kế. 

+ Biết đo lực bằng lực kế. 

+ Biết mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng đế tính trọng lượng 
của vật khi biết khối lượng, hoặc ngược lại. 

• Kỹ năng: 

+ Biết tìm tòi cấu tạo của dụng cụ đo. 

+ Biết cách sử dụng lực kế trong mọi trường hợp do. 

• Thái độ: Rèn tính sáng tạo, cẩn thận. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: 

+ 1 lực kế lò xo. 

+ 1 sợi dây mảnh, nhẹ để buộc vào SGK. 

• Cả lớp: 

+ 1 cung tên. 

+ 1 xe lăn. 

+ 1 vài quả nặng. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ 


chức tình huống học tập 
(10 phút) 

1. Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1: Lò xo bị kéo 

ị - Hai học sinh trả lời. 

dãn thì lực đàn hồi tác dụng lên 
đâu? Lực đàn hổi có phương và 
chiều như thế nào? 

- Yêu cầu học sinh 2: Lực đàn hồi 
phụ thuộc vào yếu tố nào? Em hãy 
chứng minh? 

1 - Học sinh khác theo dõi phần trả lời 
của bạn -> nhận xét. 

2. Đạt vấn đề: 

• 

Bài học số 10, đạt vấn đề như thế 

- Học sinh đọc phần mở bài trong 

nào? 

SGK. 

• Hoạt động 2: I. Tim hiểu lực 
kế{ 10 phút) 

1. Lực ke là gì? 


- Giáo viên giới thiệu lực kế là dụng 

- Học sinh nghe phần giới thiệu của 

cụ đo lực. 

Có nhiều loại lực kế, trong bài này 
chúng ta nghiên cứu loại lực kế lò 
xo là loại lực kế hay sử dụng. 

giáo viên. 

2. Mỏ tả một lực kế lò xo đon giàn 


- Phát lựckế lò xo cho các nhóm. 

Hoạt động theo nhóm trong 5 phút. 

- Nghiên cứu cấu tạo của lực kế lò xo. 

- Điền vào chỗ trống trong câu Cl. 
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- Giáo viên kiênn ttra, thõng nhất cả - Học sinh trả lời câu C1 vào vớ. 
lớp. 

- Kiểm tra câu tnả lời C2 của học - Trả lời câu C2 dựa trên lực kế cua 

sinh. nhóm mình. 

• Hoạt động 3: Đo một lực 
bằng lực kểi 1.5 phút) 

1. Cách đo lực 

- Giáo viên hưởnig dẫn điều chỉnh - Học sinh làm việc theo nhóm dưới 

kim về vị trí số) 0). sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Dùng lực kế để đo trọng lực, đo - Làm việc cá nhân trả lời câu C3. 
lực kéo. 

- Kiểm tra câu tưả lời của học sinh. 

2. Thực hành đio lực 

- Kiểm tra các bniỡc do trọng lượng. - Hoạt động theo nhóm để trả lời câu 

- Yêu cầu học siinlh đo lực trong các hỏi C4. 

trường hợp -»■ hướng dẫn cho học + Đo lực kéo ngang, 
sinh cách cẩmi l ực kế đổ đo trong + Đo lực kéo xuống, 
mỗi trường hiợp, sao cho trọng + Đo trọng lực. 
lượng của lực kế ít ảnh hưởng đến 
giá trị đo lực. 

• Hoạt động 4: Còng thức liên 
hệ giữa trọng lượng và khôi 
lượng 

- Yêu cầu học sánh trả lời câu C6. 
a. Giáo viên thô.ng báo 

m = lOOg -» p= IN 
hoặc m = 0,1 kg -» p = IN. 
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Học sinh có thể tìm mối quan hộ 
giữa khối lượng và trọng lượng. 
Gợi ý: m = o.lkg —» p = 1N 
m = lkg -> p= 10N 


- Cá nhân học sinh trả lời phần b,c 

- Học sinh tìm ra được p = lOm 

m có đơn vị là. 

p có đơn vị là. 


• Hoạt động 5: Củng cô' và vận 
dụng (7 phút) 


- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 
C7, C9. 

- Kiểm tra câu trả lời của học sinh. 


- Nghiên cứu trả lòi câu hỏi C7, C9. 

- Học sinh rút ra kiến thức cơ bản của 
bài. 


• Hoạt động 6: Hướng dẫn vê 

nhà 

- Trả lời lại câu C1 đến C9 
(Riêng câu C8, giáo viên 
hướng dẫn học sinh cách làm). 

- Học thuộc phần ghi nhớ. 

- Làm bài tập trong SBT. 

- Đọc mục "Có thể em chưa 
biết". Nếu không đủ thời gian, 
mục này yêu cầu học sinh đọc 
ở nhà. 
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Bai u\ KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 

A. MỤC TIÊU 


• Kiến thức: 

+ Hiểu khối lương riêng (KLR) và trọng lượng riêng (TLR) là gì? 

+ Xây dựng được công thức tính m = D.v và p = d.v. 

+ Sử dụng bảng KLR của 1 sô' chất để xác định: chất đó là chất gì khi 
biết KLR của chất đó hoặc tính được khối lượng hoặc trọng lượng của 
1 sô' chất khi biết KLR. 

• Kỹ năng: 

+ Sử dụng phương pháp cân khối lượng 1 

_ , , ., . Ị để đo trọng lượng của vật. 

+ Sự dụng phương pháp đo thể tích Ị 

• Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: 

+ 1 lực kế có GHĐ từ 2 đến 2,5N, 

+ 1 quả nặng bằng sắt hoặc đá, 

+ 1 bình chia độ có ĐCNN đến cm\ 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra, tạo 
tình huống học tập (10 phút) 

1. Kiểm tra: 


- Yêu cầu học sinh 1: Lực kế là 
dụng cụ để đo đại lượng vật lý 

- Học sinh 1 trả lời câu hỏi. 
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nào? Em hãy nêu nguyên tắc cấu 
tạo của lực kế? chữa bài tập 10.1. 

- Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 
10.3 và 10.4. 

2. Đạt vấn để: 

- Có thể cho học sinh đọc mẩu 
chuyện như trong SGK và yêu cầu 
học sinh chốt lại mẩu chuyện đó 
cho ta thấy cần nghiên cứu vấn đé 

gì? 

• Hoạt động 2: Tìm hiểu KLR, 
xây dựng công thức tính khối 
lượng theo KLR (10 phút) 


- Học sinh 2 chữa bài tủp 10.3, 10.4. 

- Cả lớp theo dõi, nhận xét. 

- Đọc phần mở bài SGK, trả lời câu 
hỏi của giáo viên. 


1. Khối lượng riéng 

- Yêu cầu học sinh trả lời câu C1 . - Trả lời câu hỏi c 1. 

- Giáo viên gợi ý cho học sinh trong - Học sinh chọn phương án. 
toàn lớp xem có thể thực hiện 

được không? 

- Gợi ý giúp học sinh ghi lại số liệu 
đã cho. 


V = lnY sắt có m = 7800kg 
7800kg của lnY sắt gọi là KLR 
của sắt. 


V = ldnv -» m = 7,8kg 

V = im 3 —» m = ? 

V = 0,9 m 3 -Mĩi = ? 


-> KLR là gì? 


Học sinh trả lời bằng kiến thức thu 
thập được rồi so sánh với định nghĩa 
của SGK. 


- Đơn vị KLR là gì? 


Học sinh trả lời: đơn vị KLR là 
kg/m\ 
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2. Bảng KLR của một sô chất 

- Cho học sinh đọc bảng. - Học sinh đọc các sỏ ghi trong bảng. 

- Qua số liệu đó em có nhận xét gì?. - Cùng có V = lm 1 nhưng các chất 

khác nhau có khôi lượng khác nhau. 

-> Chính vì mỗi chất có KLR 
khác nhau mà chúng ta có thể giải I 
quyết câu hỏi ở đầu bài. 

3. Tính khói lượng của một vật 
theo KLR 

. Gợi ý : - Học sinh nghiên cứu trả lời câu C2 

lm* đá có m = ? m = 0,5m\800kg/m J 

0,5m 3 đá có m = ? m = 400kg 

- Muốn biết khối lượng của vật có 
nhất thiết phải cân không? 

- Vậy không cần cân thì ta phải làm 
như thế nào? 

- Dựa vào phép tính toán của câu C2 m = V.D. 
để trả lời câu C3 

• Hoạt động 3: Tìm hiểu trọng 
lượng riêng (10 phút) 

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu TLR là - Nghiôn cứu cá nhân trả lời TLR là 
gì? 

- Giáo viên khắc sâu lại khái niệm 
đó. 

- Gợi ý học sinh hiểu được đơn vị Đơn vị TLR là .... 

TLR qua định nghĩa. 

- Kiểm tra câu C4. 
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Cá nhân nghiên cứu trả lời câu C4 
-» Ghi vớ. 



3. Xây dựng môi quan hệ giữa 
KLR và TLR: 

V 

p= m.io 

- Gợi ý để học sinh cùng xây dựng: 

U^=10.D. 

V 

Công thức: d = D. 10. 

• Hoạt động 4: III. Xác định 
TLR của một chát (5 phút) 

- Tìm phương án xác định d? 

- Học sinh trả lời câu C5. 

Gợi ý: 

+ Biểu thức d 

- Nêu phương án xác định, ghi vào 

+ Dựa trẽn biểu thức d, cần phải 

vở. 

xác định các đại lượng trong 
biểu thức bằng phương pháp 
nào? 

• Hoạt động 5: Vận dụng - 
Củng cố (7 phút) 

- Giáo viên kiểm tra bài của 1 vài 

- Hoạt động cá nhân trả lời câu C6. 

em dể khắc sàu kiến thức. 

- Khác sâu kiến thức của bài qua 

• Hoạt động 6: Hướng dẫn về 
nha (3 phut) 

- Trả lời câu C1 đến C6. 

- Thưc hiện cáu C7. 

- Học thuộc phần ghi nhớ. 

- Bài tập 11.1 đến 11.5 (SBT). 

- Chép sẩn mẫu báo cáo thực 
hành bài 12 (có thể cho học 
sinh phô tô). 

phần ghi nhớ. 
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Bài 12 


THỰC HÀNH 

XÁC Đ|NH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: 

- Biết cách xác định KLR của vật rắn 

- Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý. 

B. CHUẨN Bị 

• Giáo viên chuẩn bị: Mỗi nhóm 

+ 1 cân Rôbécvan có ĐCNN ít nhất là lOg, nếu có thể ĐCNN nhỏ nữa 
càng tốt. 

+ 1 bình chia độ có GHĐ 100cm\ ĐCNN là lcm\ 

+ 1 cốc nước. 

• Học sinh chuẩn bị: 

+ Phiếu học tập được hướng dẫn từ tiết trước. 

+ 15 viên sỏi to bằng đốt ngón tay, rửa sạch, lau khô. 

+ Giấy lau hoặc khăn lau. 


c. TỔ CHỨC THỰC HÀNH 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra (10 


phút) 


- KLR của vật là gi? Công thức 

- Học sinh trả lời các câu hỏi. 

tính? Đơn vị?. Nói KLR của sắt là 


7800kg/m’ có nghĩa là gì? 
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- Kiếm tra sự chuẩn bị của học sinh: 
Phiếu học tập "Báo cáo thực 
hành", sói có sạch không? đầy đủ 
dụng cụ? 

- Tổ chức: khoáng 5 em/1 nhóm. 


• Hoạt động 2: Thực hành (25 
phút) 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tài 
liệu phần 2 và 3 trong 10 phút. 

- Yêu cầu học sinh điền các thông 
tin vể lý thuyết vào báo cáo thực 
hành. 

2. Tiến hành do 

- Giáo viên theo dõi hoạt động của 
các nhóm đê’ đánh giá ý thức hoạt 
động nhóm —> cho điểm 

Tốt: 3 điểm 
Khá; 2 điểm 
TB: 1 điểm 

- Hướng dản học sinh đo đến đàu . 
ghi sô' liệu vào báo cáo thực hành 
ngay. 

• Hoạt động 3: Tổng két, đánh 
giá buổi thực hành (10 phút) 

- Giáo viên đánh giá kỹ năng thực 
hành, kết quả thực hành, thái độ, 


Chuán bị đầy đú dụng cụ để trên 
bàn để giáo viên kiểm tra. 


Hoạt động nhóm: Phân công trách 
nhiệm của từng bạn trong nhóm của 
mình. 


Hoạt động cá nhân, đọc tài liệu 
trong 10 phút phần 2. 3. 

Điền các thông tin ở mục 1 đến mục 
5 trong mẫu báo cáo thực hành. 


Hoạt động nhóm: Tiến hành theo 
các bước như hướng dẫn của SGK. 


Ghi báo cáo phần 6. 

Tính giá trị trung bình KLR của sỏi. 



tác phong trong giờ thực hành của 
các nhóm. 


Đánh giá điểm thực hành theo 
thang điểm: 


+ Ý thức 

3 điểm 

+ Kết quả thực hành 

6 điểm 

+ Tiến độ thực hành đúng 


thời gian 

1 điểm. 


MÁY Cơ ĐƠN GIẢN 

A. MỤC TIỄU 

• Kiến thức: 

+ Biết làm thí nghiêm so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật 
trực tiếp lên theo phương thẳng đứng. 

+ Nắm được tên của một số máy cơ đơn giản thường dùng. 

• Kỹ năng: 

Sử dụng lực kế đổ đo lực. 

• Thái độ: Trung thực khi đọc kết quả đo và khi viết báo cáo thí nghiệm. 

B. CHUẨN Bị 

• Mỗi nhóm: 

+ 2 lực kế có GHĐ từ 2 đến 5N. 

+ 1 quả nặng 2N (có thể thay quả nặng bằng một túi cát có trọng lượng 
tương đương). 


Bài 13 






• Cả lớp: 

+ Tranh vẽ phóng to hình 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 13.6. 

+ Có thế chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 phiếu học tập ghi kết quả thí nghiệm 
báng 13.1. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Tổ chức tình 
huống học tập (5 phút) 

- Treo hình vẽ 13.1, gọi 1 học sinh 
đọc phần mớ bài trong SGK. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận tìm 
ra phương án giải quyết. 

- Học sinh đọc và suy nghĩ tìm ra 
phương án giải quyết khác nhau 
cho tình huống đề bài. 

• Hoạt động 2: Nghiên cứu cách 
kéo vật lên theo phương thẳng 
đứng (15 phút) 

I. Kéo vật lên theo phương tháng 
đứng 

□1. Đặt vấn để 


- Một phương án thông thường là kéo 
vật lên theo phương thẳng đứng như 
hình 13.2 (treo hình vẽ 13.2). Liệu 
rằng có thể kéo vật lên theo phương 
thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng 
lượng của vật được hay không? 

- Giáo viên gọi 1,2 học sinh dự đoán 
câu trả lời. 

- Học sinh dự đoán câu trả lời. 

- Muốn tiến hành thí nghiệm để kiểm 
tra dự đoán đó thì cần những dụng 

- Suy nghĩ tìm cách kiểm tra dự 
đoán bằng thực nghiệm. 
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cụ gì và làm thí nghiệm như thế 
nào? 

□2. Thí nghiêm 

- Gọi 1,2 học sinh trả lòi câu hòi. 
(Giáo viên có thể gợi ý như phần 2. 
Thí nghiệm nếu học sinh còn lúng 
túng). 

- Phát dụng cụ thí nghiệm cho học 
sinh. 

- Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm 
theo nhóm. Các bước tiến hành như 
phần b mục 2. 

- Giáo viên theo dõi, nhắc nhở học 
sinh điều chỉnh lực kế về vạch số 
không, cách cầm lực kế để đo lực 
chính xác. 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết 
quả thí nghiêm, dựa vào kết quả thí 
nghiệm của nhóm mình trả lời câu 
hoi C1 

- Thống nhất kết quả, nhận xét của 
các nhóm. 

□3. Rút ra kết luận 

- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C2 
hoàn thành kết luận. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận trên 
lớp hoàn thành kết luận, ghi vở. 
Lưu ý từ "ít nhất bằng" bao hàm cả 
trường hợp "lớn hơn". 


Nêu được mục đích thí nghiệm, 
dụng cụ cần thiết và cách tiến 
hành thí nghiệm. 


Học sinh tiến hành thí nghiệm theo 
nhóm. 

Mỗi học sinh ghi lại kết quả thí 
nghiệm vào báo cáo thí nghiệm. 


Dựa vào kết quả của nhóm mình 
trả lời câu hỏi Cl. 


- Cá nhân học sinh tham gia thảo 
luận trên lớp hoàn thành kết luận, 
ghi vở: 

Kết luận: Khi kéo vật lên theo 
phương thẳng đứng cần dùng lực ít 
nhất bằng trọng lượng của vật. 




- Yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời 
câu C3: Nêu những khó khăn khi 
kéo vật lên theo phương thẳng đứng 
như hình 13.2. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận trên 
lớp đế thống nhất câu trả lời. 

- Trong thực tế để khắc phục những 
khó khản đó người ta thường làm 
thế nào? 

- Dựa vào câu trả lời của học sinh 
giáo viên chuyên ý như phần đầu 
của mục II. 

• Hoạt động 3: Tim hiểu về các 
loại máy cơ đơn giản (7 phút) 

II. Các máy cơ đơn giàn 

- Yêu cầu học sinh đọc SGK phần II 
trả lòi câu hỏi: 

+ Kể tên các loại máy cơ đơn giản 
thường dùng trong thực tế? 

+ Nêu thí dụ vể mốt số trường hợp sử 
dụng máy cơ đơn giản. 

• Hoạt động 4: Vận dụng và ghi 
nhớ {15 phút) 

- Gọi 1 học sinh dọc phần ghi nhớ 
tr.43. 

- Yêu cầu học sinh đặt các câu hỏi 
cho từng câu kết luận trong phần 
ghi nhớ. 


- Cá nhân học sinh suy nghĩ câu để 
trả lời câu C3, tham gia thảo luận 
I để thống nhất câu trả lời. 


Học sinh nêu cách khắc phục khó 
khăn trong thực tế. 


Học sinh dọc sách và trả lời câu 
hỏi theo hướng dẫn của giáo viên. 
Ghi vở: 3 loại máy cơ đơn giản 
thường dùng: mạt phẳng nghiêng, 
đòn bẩy, ròng rọc. 


Đọc phẩn ghi nhớ, đặt câu hỏi cho 
từng câu kết luận trong phần ghi 
nhớ, trả lời trên lớp nếu giáo viên 
yêu cầu. 
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Cá nhân học sinh vận dụng để 
hoàn thành câu hỏi C4, C5, C6 và 
bài tập 13.1. 


- Vận dụng làm câu hỏi C4, C5, C6 
và bài tập 13.1 (SBT). 

- Nếu còn thời gian, giáo viên có thế 
cho học sinh suy nghĩ làm bài tập 
13.4. Gọi học sinh lên bảng trình 
bày (có thể cho điểm nếu học sinh 
trả lời tốt). 

• Hoạt động 5: Hướng dẫn vé 
nhà (3 phút) 

- Tim những thí dụ sử dụng máy cơ 
đơn giản trong cuộc sống. 

- Làm bài tập 13.2 đến 13.4 (SBT). 


MẶT PHẲNG nghiêng 

A. MỤC TIÊU 

• Kiên thức: 

+ Nêu được thí dụ sử dụng mặt phẳng nghiêng trong cuộc sống và chí rõ 
ích lợi của chúng. 

+ Biết sử dụng mặt phảng nghiêng hợp lý trong từng trường hợp. 

• Kỷ năng: 

+ Sử dụng lực kế. 

+ Làm thí nghiệm kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc vào độ cao 
(chiều dài) mật phẳng nghiêng. 

• Thái độ: Cẩn thận, trung thực. 


Bài 14 
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B. CHUẨN Bị 


• Các nhóm: 

+ 1 lực kế có giới hạn đo 2N trở lên. 

+ 1 khối trụ kim loại có trục quay ở giữa, năng 2N (nếu không có thì 
thay bằng xe lăn có trọng lượng tương đương). 

+ Một mạt phẳng nghiêng có đánh dấu sẩn độ cao (có thế thay đối độ 
cao và độ dài mật pháng nghiêng). Nếu không có thì thay bằng 3 tấm 
ván hoặc máng nghiêng có độ dài khác nhau và một sô' vật kê như giá 
đỡ, gỗ, sách ... 

+ Mổi nhóm 1 phiếu học tập ghi Kết quả thí-nghiộm báng 14.1. 

• Cả lóp: 

+ Tranh vẽ phóng to hình 14.1,14.2. 

+ Báng phụ ghi kết quả thí nghiệm của các nhóm. 

+ Mỏi học sinh một phiếu bài tập. 

PHIẾU BÀI TẬP 

Họ tên: Lớp: 

Hãy giải những bài tập sau: 

VI. Tại sao đi lên dốc thoai thoải dễ hơn đi lên dốc đứng? 


V2. Trong thí nghiệm ớ hình 14.2 có thể làm cho mặt phẳng nghiêng ít dốc 
hơn bàng những cách nào? 
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V3. Ở hình 14.3 chú Bình đã dùng một lực là 500N để đưa một thùng phuy 
nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng tấm ván dài hơn thì chú 
Bình sẽ dùng lực nào thì có lợi nhất trong các lực sau: 
a) F = 2000N b) > 500N 

c) F< 500N d) F = 500N 

giải thích câu trả lời: 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1 : Tổ chức, kiểm 
tra, tạo tình huống học tập (10 
phút) 

1 . Kiểm tra: 

- Yêu cầu học sinh 1: Kể tên các loại 

- 2 Học sinh trả lời câu hỏi theo yêu 

máy cơ đơn giản thường dùng? Cho 

cầu, các học sinh khác chú ý nghe 

thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản 

để nêu nhận xét của mình về câu 

trong cuộc sống. 

trả lời của bạn. 

Giáo viên treo hình 13.2 lên góc 
bảng và nêu câu hỏi. 
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- Yêu cầu học sinh 2: Nếu lực kéo 
của mỗi người trong hình vẽ 13.2 là 
450N thì những người này có kéo 
được Ống bê tông lên không? Vì 

sao? 

Nêu những khó khăn trong cách 
kéo trực tiếp vật lên theo phương 
thẳng đứng hình 13.2 (Giáo viên 
ghi nhanh một số ý kiến trả lời của 
học sinh lên góc bảng). 

2. Tổ chức tình huống học tập: 

- Giáo viên treo hình vẽ 14.1 bẽn - Cá nhân học sinh quan sát tranh, 

cạnh hình vẽ 13.2 và nêu cãu hỏi: trả lời câu hỏi theo yêu cầu của 

+ Những người trong hình 14.1 đã giáo viên, 
dùng cách nào để kéo ống cống lên. - Tham gia bổ sung ý kiến của các 

+ Hãy tìm hiểu xem những người bạn trong lớp. 
trong hình vẽ 14.1 đã khắc phục 
được những khó khãri so với kéo 
vật bằng cách kéo trực tiếp theo 
phương thẳng đứng ở hình 13.2 như 
thế nào? 

(Giáo viên ghi nhanh một sô' ý kiến 
của học sinh lên góc bảng và bổ 
sung -» Chốt lại trên bảng), 

ĐVĐ: Bài học hôm nay chúng ta 
phải giải quyết vấn đề gì? 

- Yêu cầu học sinh đọc phần DI. Đặt - Học sinh đọc phần DI. Đặt vấn đề, 

vấn đề, cho biết vấn đề cần nghiên nêu được vấn đề cần nghiên cứu. 
cứu trong bài học hôm nay? - Một vài học sinh trả lời câu hỏi 

đầu (vấn đề 1). 
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Yêu cầu 1, 2 học sinh trả lời câu hỏi 
(vấn để 1). 

Gọi đại diện các nhóm trình bày 
vấn đề 2. 


• Hoạt động 2: Học sinh làm thí 

nghiệm (15 phút) 

- Giáo viên giới thiệu dụng cụ và 
cách lắp dụng cụ thí nghiệm theo 
hình 14.2. 

- Nêu cách làm giảm độ nghiêng của 
mạt phẳng nghiêng? 

- Hướng dẫn học sinh cách đo theo 
các bước: 

+ Bước 1: Đo trọng lượng F| của vật. 

+ Bước 2: Đo lực kéo F 2 (ở độ 
nghiêng lớn). 

+ Bước 3: Đo lực kéo F 2 (ở độ 
nghiêng vừa). 

+ Bước 4: Đo lực kéo F 2 (ở độ 
nghiêng nhỏ). 

- Phát dụng cụ, phiếu học tập cho các 
nhóm. Yêu cầu học sinh làm thí 
nghiệm theo đúng các bước, ghi kết 
quả thí nghiệm vào phiêu học tập 
bảng 14.1. 


Thào luận nhóm bàn câu hỏi 2 
(vấn đề 2), cử đại diện trình bày 
trước lớp. 

Cá nhân học sinh tóm tắt, ghi vở 
mục I (đặt vấn đề). 

Các nhóm thảo luận cách làm 
giảm độ nghiêng của mặt phẳng 
nghiêng, trao đổi câu hỏi trên lớp. 


- Học sinh đọc phần 1. Đặt vấn đề, 
nêu được vấn đề cần nghiên cứu. 

- Một vài học sinh trả lời câu hỏi 
đầu (ván đề 1) 

- Thảo luân nhóm bàn câu hỏi 2 
(vấn đề 2), cử đại diện trình bày 
trước lớp. 

- Cá nhân học sinh tóm tất, ghi vỏ 
muc 1 (đạt vấn đề). 

- Các nhóm thảo luận cách làm 
giảm độ nghiêng của mặt phẳng 
nghiêng, trao đối câu hỏi trên lớp. 

Hoạt động theo nhóm 

- Nhận dụng cụ, phân công các bạn 
trong nhóm đọc và ghi kết quả thí 
nghiệm. 
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- Giáo viên theo dõi uốn nắn học sinh 
cách cầm lực kế song song với mật 
phảng nghiêng, cách đọc sô chi của 
lực kế. Giáo viên hướng dẫn cách Ị 
lắp mật phảng nghiêng lần đo bước ị 
2. còn ở bước 3, 4 học sinh tư tìm 
cách lắp đặt mặt phẳng nghiêng. 

- Sau khi các nhóm làm xong thí 
nghiệm, yêu cầu đại diện các nhóm 
báo cáo kết quả thí nghiệm, giáo 
viên ghi kết quả tóm tắt cua các 
nhóm vào bảng phụ đã chuẩn bị 
sẵn. 

* Hoậc có thể lập phương án thay đổi 
độ nghiêng bằng cách giữ nguyên 
độ cao. thay đổi chiều dài mặt 
phảng nghiêng, tiến hành thí 
nghiệm theo mẫu báo cáo sau: 


Thí 

Mặt phăng nghiêng 

vạt 

Cường (lộ ị 

‘"Í 

Lán 1 

Đô nghiêng lớn /| = 



Lán 2 

Độ nghiêng nhó /, = 



Lán 3 

Độ nghiêng vừa /, = 


1 


• Hoạt động 3: Rút ra kết luận 
từ kết quả thí nghiệm (10 phút) 
- Yêu cầu học sinh quan sát kỹ bảng 
kết quả thí nghiệm của toàn lớp và 


Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên. 

Ghi kết quá thí nghiệm vào bảng 
14.1. 

Cử đại diện báo cáo kết quả trước 
lớp. 


Học sinh làm việc cá nhân, dựa 
vào bảng kết quả thí nghiệm toàn 
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dựa vào đó để trả lòi 2 vấn đề đạt ra 
ở đẩu bài. 

- Hướng dẫn thảo luận trên lớp để rút 
ra kết luân chung, yêu cầu học sinh 
ghi vở. 

- Để khắc sâu phần kết luận giáo viên 
hỏi thêm: Hãy cho biết lực kéo vật 
trên mặt phảng nghiêng phụ thuộc 
vào cách kê măt phảng nghiêng 
như thế nào? 

• Hoạt động 4: Vận dụng (10 

phút) 

- Phát phiếu bài tập cho từng học 
sinh. 

- Yêu cầu học sinh suy nghĩ làm bài 
tập trong phiếu bài tập. 

- Sau khoảng 7 phút, yêu cầu hai em 
ngồi cạnh nhau chữa và chấm bài 
cho nhau. 

- Gọi 1, 2 em (trả lời tốt) trình bày 
bài của mình trước lớp. Giáo viên 
sửa chữa và cho điểm tại lớp. Yêu 
cầu học sinh khác tự chữa vào bài 
nếu sai, thiếu. 

• Hoạt động 5: Hướng dẩn vé 
nhà 

- Lấy 2 ví dụ về sử dụng mặt phẳng 
nghiêng trong cuộc sống. 

- Làm bài tạp: 14.1 đến 14.5 (SBT). 


lớp trả lời 2 vấn đề đặt ra ớ đầu 
bài. 

- Tham gia phát biểu ý kiến trên lớp, 
rút ra kết luận chung, ghi vở: 

+ Dùng mặt phảng nghiêng có 
thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ 
hơn trọng lượng của vật. 

+ Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì 
lực cần để kéo vật trên mặt 
phẳng đó càng nhỏ. 

- Ghi nhớ hai kết luận này tại lớp. 


Cá nhân học sinh hoàn thành phiếu 
bài tập. 


- Từng đôi một chấm và chữa bài 
của nhau. 

- 1, 2 em trình bày bài trước lớp. 

- Học sinh khác tự sửa chữa bài nếu 
sai. 
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ĐÒN BẨY 


I Bài 15 

A. MỤC TIỄU 

• Kiến thức: 

+ Học sinh nêu được các ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. 

+ Xác định được điểm tựa (O), các lực tác dụng lên đòn bẩy đó (điếm 
0|, 0 2 và lực F|, F 2 ). 

+ Biết sử dụng đòn bẩy trong các công việc thích hợp (biết thay đổi vị trí 
của các điểm o, 0|, 0 2 cho phù hợp với yêu cẩu sử dụng). 

• Kỹ năng: Biết đo lực ở mọi trường hợp. 

• Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc. 

B. CHUẨN Bị 

• Các nhóm: 

+ 1 lực kế có GHĐ là 2N trở lên. 

+ 1 khối trụ kim loại có móc, nặng 2N. (Có thể thay bằng một túi đựng 
cát có trọng lượng tương đương). 

+ Một giá đỡ có thanh ngang có đục lỗ đẻu để treo vật và móc lực kế. 

• Cả lớp: 

+ Một vật nặng, 1 gậy, 1 vật kê để minh hoạ hình 15.2 (SGK). 

+ Tranh vẽ to hình 15.1, 15.2, 15.3 và 15.4 trong SGK. 

+ Nếu có thể nên chuẩn bị phiếu học tập cho từng học sinh. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra và tổ 
chức tình huống học tập 
(5 phút) 

- Chữa bài tập 14.1, 14.2 (SBT). - Học sinh quan sát tranh vẽ và theo 

- Giáo viên nhắc lại tình huống thực dõi phần đạt vấn đề của giáo viên, 
tê' và giới thiệu cách giải quyết 

bằng cách dùng đòn bẩy. Treo hình 
15.1 lên bảng. 

Chuyển ý: Trong cuộc sống hàng 
ngày có rất nhiều dụng cụ làm việc 
dựa trên nguyên tắc của đòn bẩy. 

Vậy đòn bẩy có cấu tạo như thế 
nào? Nó giúp con người làm việc 
nhẹ nhàng hơn như thế nào? Chúng 
ta cùng nghiên cứu trong bài học 
hôm nay. 

• Hoạt động 2: /. Tìm hiếu cấu 
tạo của đòn bẩy (7 phút) 

- Giáo viên treo tranh và giới thiệu 
các hình vẽ 15.2, 15.3 (hình vẽ 
người dùng xà beng, búa nhố dinh 
để bẩy vật). 

- Yêu cầu học sinh tự đọc phần I và - Từng học sinh đọc phần I và suy 

cho biết: "Các vật được gọi là đòn nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên, 
bấy đều phải có 3 yếu tố, đó là . 1 2 học sinh trả lời, học sinh khác 
những yếu tố nào?" nhàn xét. 
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Có thể dùng đòn báy mà thiếu I 
trong 3 yếu tô' đó được không? 

Dựa vào câu trả lời của học sinh, 
giáo viên sửa chữa những nhận thức 
còn sai sót. 

Giáo viên chốt lai 3 yếu tố của đòn 
bẩy đê’ học sinh ghi vở. 


Gọi 1 học sinh lên bảng trả lời càu 
hỏi C1 trên tranh vẽ to hình 15.2 và 
15.3. 

Giáo viên gợi ý cho học sinh nhận 
xét về một sô' đảc điểm của các đòn 
bẩy ở 3 hình vẽ 15.1. 15.2, 15.3 
giúp học sinh không lúng túng khi 
lấy ví dụ khác về đòn bấy trong 
thực tế: 

+ Đòn bẩy hình 15.1: Điểm 0|, 0 2 
ở về hai phía của điểm tựa 0. 

+ Đòn bẩy hình 15.2: Điểm 0|, 0 2 
ở vể một phía của điểm tựa o. 

+ Đòn bẩy hình 15.3: Đòn bẩy 
không thảng. 

Yêu cầu học sinh lấy thêm ví dụ về 
dụng cụ làm việc dựa trên nguyên 
tắc của đòn bẩy. Chỉ rõ 3 yếu tô' của 
đòn bẩy trẽn dụng cụ đó. 


Học sinh ghi vớ:Ba yếu tố' của đòn 
bấy: 

+ Điếm tựa o 

+ Điếm tác dụng của lực F, là 0| 

4- Điểm tác dụng của lực F 2 là 0 2 . 
Học sinh làm việc cá nhân: suy 
nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên, 
tham gia thảo luận trên lớp. 

Trả lời câu hỏi Cl, tham gia thảo 
luận trên lớp, bổ sung nếu cần. 


Mỗi học sinh lấy 1 ví dụ về dụng 
cụ làm việc dựa trên nguyên tắc về 
đòn bẩy và ghi vào vở. 
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• Hoạt động 3: Tìm hiêu xem 
đòn bẩy giúp con người làm 
việc dẻ dàng hơn như thẻ nào? 
(15 phút) 

II. Đòn bẩy giúp con người làm việc 
dễ dàng hơn như thế nào? 

1. Đật vấn đề 

- Hướng dẫn học sinh rút ra nhận xét: 
ở cả 3 đòn bẩy hình 15.1, 15.2, 15.3 
khoảng cách 0 2 0 lớn hơn khoảng 
OịO. Dự đoán xem độ lớn của lực 
mà người tác dụng lên điểm 0 2 để 
nâng vật so với trọng lượng của vật 
cần nâng như thế nào? 

- Giáo viên ghi phần dự đoán của 1,2 
học sinh lên bảng. 

ĐVĐ: Khi thay đổi khoảng cách 
OOj và OƠ 2 (hay thay đổi vị trí của 
các điểm o, 0|, 0 2 ) thì độ lớn của 
lực bẩy F 2 thay đổi so với trọng 
lượng F, như thế nào? 

2. Thí nghiệm 

- Giáo viên phát dụng cụ thí nghiệm 
cho các nhóm. 

- Yêu cầu học sinh đọc sách giáo 
khoa phần b của mục D2. Thí 
nghiệm để nắm vững mục đích thí 
nghiệm và các bước thực hiện thí 
nghiệm. 


Học sinh suy nghĩ câu hỏi của giáo 
viên, tham gia dự đoán. 


Học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm 
theo nhóm, phân công các bạn 
trong nhóm đọc, ghi chép kết quả 
thí nghiệm. 

- Đọc sách giáo khoa. 

Các nhóm thảo luận về mục đích 
thí nghiệm và các bước thực hiện 
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- Ghi tóm tắt lên báng: Muốn F 2 < F| 
thì OOị và 00 2 phải thỏa mãn điểu 
kiện gì? 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực 
hiện thí nghiệm, uốn nắn những 
động tác chưa đúng kỹ thuật. Lưu 
ý: Điều chinh lực kế về vị trí số 0 ớ 
tư thế cẩm ngược, cách lắp thí 
nghiệm để thay đổi khoáng cách 
00] và 00 2 cũng như cách cầm 
vào thân lực kế để kéo. 

- Yêu cầu học sinh thực hiện thí 
nghiệm c 2 và ghi kết quả vào bảng 
15.1 đã ké sấn trong vớ (học phiếu 
học tập). 

- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu số 
liệu thu thập được, đồng thời luyện 
cho học sinh cách diổn đạt bằng lời 
khoảng cách 00| và 00 2 . 

3. Rút ra kết luận (5 phút) 

- Yêu cầu học sinh rút ra kết luận 
hoàn thành câu Cv 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận đi 
đến kết luận chung (Học sinh có 
thể điền từ theo 3 cách đúng). Tuy 
nhiên giáo viên nhấn mạnh cách 
điền để trả lời câu hỏi đã ghi trên 
bảng, cho học sinh ghi vở. 


thí nghiệm, cử đai diện báo cáo. 
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 


Tiến hành thí nghiệm dưới sự 
hướng dẫn của giáo viên, ghi kết 
quả vào bảng 15.1. 


Mỗi học sinh ghi lại kết quả thí 
nghiệm của nhóm mình vào phiếu 
học tập. 

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm, cá 
nhan học sinh nghiên cứu sô' liệu 
thu thập: So sánh độ lớn lực F 2 với 
trọng lượng F, của vật trong 3 
trường hợp thu được ớ bảng 15.1. 

Cá nhân học sinh chọn từ thích 
hợp để điền vào chỗ trống hoàn 
thành câu c v 

Thảo luận để đi đến kết luận 
chung, ghi vở: Khi Ơ0 2 > oo, thì 
F 2 <F, 
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• Hoat động 4: Ghi nhớ VÀ vận 
dụng {10 phút) 

- Gọi 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ 
tr.49 SGK. 

- Học sinh ghi nhớ. 

V4.Vận dụng 

- Vận dụng trả lời câu C4, C5, C6. 
Lưu ý rèn luyện cách diễn dạt cho 
học sinh. 

- Cá nhân học sinh suy nghĩ trả lời 
các câu hỏi C4, C5, C6. Trình bày 
trước lớp khi giáo viên yêu cầu, 
học sinh khác nhận xét câu trả lời 
của bạn. 

• Hoạt động 5: Hướng dẫn về 
nhà (15 phút) 

- Lấy 3 ví dụ trong thực tế các dụng 
cụ làm việc dựa trên nguyên tắc 
đòn bẩy, chỉ ra 3 yếu tô' của nó. 

- Bài tạp: 15.1 đến 15.5. 



RÒNG RỌC 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: 

+ Nêu được ví dụ về sử dụng các loại ròng rọc trong cuộc sống và chi rõ 
được lợi ích của chúng. 

+ Biết sử dụng ròng rọc trong những công việc thích hợp. 

• Kỹ năng: Biết cách đo lực kéo của ròng rọc. 

• Thái độ: Cẩn thận, trung thực, yêu thích môn học. 


Bài 16 
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B. CHUẨN Bị 

• Cho mỗi nhóm: 

+ 1 lực kế có giới hạn đo là 5N. 

+ 1 khối trụ kim loại có móc nặng 2N (hoặc túi cát có trọng lượng tương 
đương). 

+ 1 ròng rọc cố định. 

+ 1 ròng rọc động. 

+ Dây vất qua ròng rọc. 

+ Một giá thí nghiệm; 

• Cỏ lớp: 

+ Tranh vẽ phóng to hình 16.1. 16.2. 

+ Một báng phụ ghi báng 16.1: Kết quả thí nghiệm. 

+ Mỗi học sinh một phiếu học tập: Báng 16.1 (hoặc bảng 16.1 được chép 
sẩn vào vở). 

c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: (7 phút) 


1- Kiếm tra: 


+ Yêu cầu học sinh 1: Nêu ví dụ về 1 

- Học sinh 1 trả lời câu hỏi. 

dụng cụ làm việc dựa trên nguyên 
tắc đòn bấy. Chi rõ ba yếu tố của 

Học sinh 2 chữa bài tập. 

đòn bẩy này. Cho biết đòn bẩy đó 
giúp con người làm việc dễ dàng 
hơn như thế nào? 

- Học sinh dưới lớp chú ý nghe bạn 
trình bày. nêu nhận xét. 

+ Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 


15.1, 15.2. 
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2. Tổ chức tình huống học tập 

- Giáo viên nhắc lại tình huống thực 
tế của bài học, ba cách giải quyết 
đã học ở các bài trước —> Theo các 
em còn cách giải quyết nào khác 
không? 

(Giáo viên có thể gợi ý nếu học 
sinh không trả lời được). 

- Treo hình 16.1 lên bảng. 

- ĐVĐ: Liệu dùng ròng rọc có dễ 
dàng hơn hay không, ta cùng 
nghiôn cứu trong bài học hôm nay. 

• Hoạt động 2: I. Tìm hiểu cấu 
tạo của ròng rọc (8 phút) 

- Giáo viên treo hình 16.2 (a,b) lên 
bảng. 

- Giáo viên mắc 1 bộ ròng rọc động, 
ròng rọc cô' định trên bàn giáo viên. 

- Yêu cầu học sinh đọc sách mục I và 
quan sát hình vẽ 16.2, ròng rọc trên 
bàn giáo viên để trả lời câu hỏi Cl. 

- Giáo viên giới thiệu chung vể ròng 
rọc: 1 bánh xe có rãnh, quay quanh 
một trục, có móc treo. 

- Theo em như thế nào được gọi là 
ròng rọc cô' định, như thế nào được 
gọi là ròng rọc động? 


Thảo luận trong nhóm về cách giải 
quyết tình huống thực tế —» Nêu 
phương án giải quyết trước lớp (có 
thể vẽ hình minh họa). 


Đọc sách, quan sát dụng cụ và trả 
lời câu hỏi theo yêu cầu. 


Rút ra kết luận, ghi vờ:- Hai loại 
ròng rọc: ròng rọc động, ròng rọc 
cô' định. 
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• Hoạt động 3: //. Ròng rọc 
giúp con người làm việc dễ 
dàng hơn như thê nào? (17 
phút) 

□1. Thí nghiệm 

- Đế kiếm tra xem ròng rọc giúp con 
người làm việc dẻ dàng hơn như thế 
nào , ta xét 2 yếu tô' của lực kéo vật 
ở ròng rọc: 

+ Hướng của lực; 

+ Cường độ của lực. 

- Tổ chức học sinh thảo luận nhóm: 
Phương án kiểm tra, đồ dùng cần 
thiết. 


- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách 
lắp thí nghiệm và các bước tiến 
hành thí nghiệm. 

- Hướng dần học sinh tiến hành thí 
nghiệm với mục đích trả lời câu hỏi 
C2-> Ghi kết quả thí nghiệm. 

* Giáo viên lưu ý học sinh: Kiểm tra 
lưc kế (chinh dể kim lực kế chỉ 
vạch số 0), lưu ý cách mắc ròng rọc 
sao cho khối trụ khỏi bị rơi. 

•2. Nhận xét 

+ Tổ chức cho học sinh nhận xét và 
rút ra kết luận. 


Thảo luận trong nhóm đề ra 
phương án kiểm tra, chọn dụng cụ 
cần thiết. 

Cử đại diện các nhóm trình bày 
phương án. 

Học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm 
theo hướng dẫn của giáo viên. 

Thực hiện thí nghiệm theo nhóm, 
cử đại diện đọc kết quả thí 
nghiệm, học sinh ghi kết quả đó 
vào phiếu học tập. 


5-TK VL6 
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- Yêu cầu đại diện các nhóm trình ■ 
bày kết quả thí nghiệm. Dựa vào 
kết quả thí nghiệm của nhóm dổ . 
làm câu C3 nhằm rút ra nhận xét. 

- Hướng dẫn thảo luận trôn lớp câu 
hỏi C3 

•3. Rút ra kết luận 

- Yôu cẩu học sinh làm việc cá nhân ■ 
hoàn thành câu hỏi C4 để rút ra 
nhân xét. 

- Giáo viên chốt lại kết luận -> học • 
sinh ghi vở. 

• Hoạt động 4: Ghi nhớ và vận 
dụng (10 phút) 

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc phẩn 
ghi nhớ tr.52. 

V4. Vận dụng 

- Yêu cầu trả lời câu hỏi C5, C6. 

- Câu hỏi C7: khổng nên hỏi "Sử 
dụng hệ thông ròng rọc nào trong 
hình 16.6 có lợi hơn?" Tại sao? 

Nồn hỏi: "Sử dụng ròng rọc ở hình 
16.6 giúp con người làm việc dễ 
dàng hơn như thế nào?" 

- Chữa bài tập 16.3. 

- Giáo viên giới thiệu về palãng, nêu 
tác dụng của palăng. 


Trình bày kết quả thí nghiêm, thảo 
luân nhóm câu C3. 

Cử đại diện trình bày nhận xét của 
nhóm. Học sinh khác nhận xét. 


Cá nhân học sinh chọn từ thích 
hợp để hoàn thành kết luân C4. 

Thảo luận trên lớp đế có kết luân 
đúng. Ghi kết luận vào vở. 


1, 2 học sinh nhắc lại kết luận. 


Học sinh vận dụng trả lời cá nhân 
câu hỏi C5, C6, C7. 


Làm bài tập 16.3, chữa bài theo 
yêu cầu của giáo viên. 
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- Hướng dẫn học sinh đọc phần có - Đọc phần có thô em chưa biết. Nêu 
thể em chưa biết -> Dùng palăng được tác dụng của palãng hình 
hình 16.7 có lợi gì? 16.7. 


• Hoạt động 5: Hướng dẫn vế 
nhà (3 phút) 

- Lấy 2 thí dụ vế sử dụng ròng rọc. 

- Làm bài tập; 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 
16.6. 

- Ồn tập chuẩn bị cho tiết ồn tập 
chương I: Trả lời các câu hỏi đầu 
chương I tr.5. 


Bai 17 I TỔNG KẾT CHƯƠNG I: cơ HỌC 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: 

+ Ôn lại những kiến thức cơ bản vé cơ học đã học trong chương. 

+ Vân dụng kiến thức trong thực tế, giải thích các hiện tượng lièn quan 
trong thực tế. 

• Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc 
sống. 

B. CHUẨN Bj 

• Cả lớp: 

+ Một sô' dụng cụ trực quan như nhãn ghi khối lượng tịnh của gói kem 
giặt, kéo cắt giấy, kéo cắt kim loại. 
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+ Câu hỏi điển từ thích hợp vào chỏ trống nên chuán bị ra phiêu học tập 
hoặc bảng phụ. 

+ Ô chữ hình 17.2, 17.3 chuẩn bị sẩn ra bảng phụ hoặc giấy Ao hoặc Ai 
+ Có điểu kiện,giáo viên nên chuẩn bị bài tập ra phiếu học tập bằng giấy 
trong và dùng đèn chiếu điổu khiển việc chữa bài trên lớp để tiên kiệm 
thời gian và có thể kiếm tra dược nhiều học sinh. 

c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

• Hoạt động 1: /. ôn tập (15 phút) 

- Gọi học sinh trả lời 4 câu hỏi đầu - 
chương I SGK tr.5. 

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị và • 
yêu cầu trả lời lần lượt từ câu hỏi 6 
đến câu 13 phần I. Ôn tập, gọi học 
sinh khác nhận xét. 

Giáo viên có thể cho điểm học sinh. 

• Hoạt động 2: II. Vận dụng 
(15 phút) 

- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu 
hỏi 1 tr.54. 

- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời bài 
tập 2. 

- Giáo viên đưa ra đáp án đúng cho 
bài tập 2. 


Học sinh 


Cá nhân học sinh trả lời cảu hỏi 
theo yêu cầu của giáo viên. 

(Sửa chữa phần chuẩn bị ở nhà của 
mình nếu sai). 

Học sinh đọc và trả lời câu hỏi từ 
C6 đến C13 trong SGK. 

Nhận xét câu trả lời của các bạn 
khác trong lớp. Tự ghi vào vớ một 
sô' nội dung kiến thức cơ bản. 


1 học sinh lên bảng chữa bài, học 
sinh khác nhận xét. 

Học sinh đọc bài tập 2, trả lời trên 
lớp. học sinh khác nhận xét. 
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- Tưưng tự giáo viên cho học sinh Ị 
chữa bài tập 4, 5, 6 (tr.55 - SGK).I 
Sử dụng dụng cụ trực quan cho cáu 
hòi C6. 

• Hoạt động 3: III. Trò choi ởị 
chữ(\0 phút) 

- Giáo viên treo bủng phụ đã vẽ sần ô 
chữ trên báng. 

- Điều khiển học sinh tham gia chai 1 
giải ô chữ. 

• Hoạt động 4: Hướtig dần vé\ 
nhà (5 phút) 

- Trả lời câu hỏi 3(tr.54-SGK). Gợi ý 
đế chọn được câu trả lời đúng dựa 
vào công thức tính khối lượng 
riêng: D = m/v.theo đề bài 3 hòn bi 
giống nhau (thể tích V như nhau) 
=> Hòn bi nào làm bằng chất có 
khối lượng riêng lớn hơn thì sẽ 
năng hơn (khối lượng lớn hơn). 

- Ôn tập toàn bộ chương chuẩn bị 
cho tiết kiểm tra. 


Mỗi nhóm học sinh cử 1 đại diện 
lên điền chữ vào ô trống dựa vào 
việc trá lời thứ tự tùng câu hỏi. 
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Chương II 

NHIỆT HỌC 


Sự NỎ VỈ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: Học sinh nắm được: 

+ Thể tích, chiều dài của một vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm khi 
lạnh đi. 

+ Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

+ Học sinh giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt 
của chất rắn. 

• Kỹ năng: Biết đọc các biểu bảng để rút ra kết luận cần thiết. 

• Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức tập thể trong việc thu thập 
thông tin trong nhóm. 


Bài 18 


B. CHUẨN Bị 

• Cả lóp: 

- Một quả cầu kim loại và một vòng kim loại. 

- Một đèn cồn. 

- Một chậu nước. 
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- Khăn khố, sạch. 

- Bảng ghi độ tăng chiéu dài của các thanh kim loại khác nhau có chiều 
dài ban đầu là 100 cm khi nhiệt độ tàng thêm 50‘’C. 

- Tranh vẽ tháp Ep.phen. 

• Các nhóm: Phiếu học tập 1, 2; (được in sẵn hoặc cho học sinh chép từ 
tiết trước). 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 


• Hoạt động 1: Tổ chức tình 
huống học tập (5 phút) 

- Hướng dẫn học sinh xem hình ảnh 
tháp Ep-phen ở Pari và giới thiệu 
đôi điều về tháp này. 

- ĐVĐ: Các phép đo vào tháng 1 và 
tháng 7 cho thấy trong vòng 6 
tháng tháp cao lên lOcm. Tại sao 
lại có hiện tượng kỳ lạ đó? Chẳng 
lẽ một cái tháp bầng thép lại có thể 
"lớn lên" được hay sao? Bài học 
hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời 
câu hỏi đó. 

• Hoạt động 2: Thí nghiệm vê 

sự nở vì nhiệt của chất rắn (17 phút) 

□1. Làm thí nghiệm 

- Giáo viên tiến hành thí nghiệm, yêu 
cầu học sinh quan sát, nhân xét 
hiện tượng và hoàn thành phiếu học 
tập 1 theo mẫu đã chuẩn bị sẵn. 


Học sinh quan sát tranh, đọc tài 
liệu phần mở dầu trong SGK. 


Học sinh làm việc theo nhóm: 
Quan sát nhân xét hiện tượng xảy 
ra, ghi nhân xét vào phiếu học 
tập 1. 
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Tiến hành 
thi nghiệm 

Hiện tượng 

- Trước khi ho nóng quả 
cầu kim loại, thừ cho 
quà cẩu lọt qua vòng 
kim loại 


- Dùng đền cồn đốt nóng 
quả cẩu cho quả cầu lọt 
qua vòng kim loại 


- Nhúng quả cẩu bị ho 
nóng vào nước lạnh rồi 
thử cho quả cẩu lọt qua 
vòng kim loại 



- Sau đó giáo viên yêu cầu 1,2 nhóm 
đọc nhận xét ở phiếu học tập của 
nhóm mình, các nhóm khác nhận 
xét. 

- Qua kết quả thí nghiệm, hướng dãn 
học sinh thảo luận câu hỏi. 

• 2. Trả lời câu hỏi 

+ Giáo viên yẻu cầu học sinh đọc câu 
hỏi Cl, C2 thống nhất trong nhóm 
trả lòi. 


• Hoạt động 3: 

•3. Rút ra kết luận (3 phút) 

- Yêu cầu học sinh đọc kết luận, học 
sinh trong lớp nhận xét, giáo viên 
chốt lại kết luận đổ học sinh ghi 
vào vở. 


Học sinh thống nhất trong nhóm 
trả lời câu hỏi:Cl,C2. 

Cử đại diện thảo luận các câu hỏi 
này trên lớp. 

Học sinh ghi vở câu trả lời Cl, C2, 
C3 sau khi thống nhất. 
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Chuyến ý: Các chất rắn nớ ra khi 
nóng lên. co lại khi lạnh đi, vậy các 
chất rán khác nhau dãn nở vì nhiệt 
có giống nhau hay không? 

• Hoạt động 4: So sánh sự nở vì 
nhiệt của các chát rắn (5 phút) 

- Treo bảng ghi độ tảng thể tích của - Đọc bảng và trả lời câu hỏi C4. 
các thanh kim loại khác nhau cói. Ghi vở: 

ch.éu dài ban dâu lOOctn lên bảng. » KẾ , |uặn; ac chít rắn kMc nhau 
nở vì nhiệt khác nhau. 

• Hoạt động 5: Vận dụng và ghi 

nhớ (12 phút) 

- Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét 
chung về đặc điểm sự nở vì nhiệt 
của chất rắn. 

- Yêu cầu học sinh đọc, ghi vào vở - Học sinh ghi phần ghi nhớ vào vở 

nội dung phần ghi nhớ. => Kết luận cho toàn bài. 

* Kết luận chung: (phần ghi nhớ 
SGK). 

V4. Vận dụng 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc và - Học sinh hoạt động cá nhân: Đọc 

trả lời C5, C6, C7. và trả lời câu hỏi C5, C6.C7. 

- Ở câu hỏi C5: Giáo viên đưa ra một - Ở câu hỏi C6: Học sinh tự đưa ra 
con dao hoặc cái liềm minh họa phương án làm thí nghiệm. 

cho học sinh rõ đâu là khâu dao, 
liềm. 

- Ớ câu hỏi C6: Giáo viên hỏi học 
sinh vì sao em lại nghĩ ra cách tiến 
hành thí nghiệm như vậy? 
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- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 
thí nghiệm kiểm chứng cho câu hỏi 
C6. 

- Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn - Học sinh hoàn thành phiếu học tập 

thành phiếu học tập 2: Bài 18.1. 2 và giải thích lý do chọn phương 

Điền dấu X vào ô trống cho hiện an em c ^° ^ ^ un ễ' 

tượng đúng khi nung nóng một vật 
rắn? Giải thích? 

a- Khối lượng của vật tăng □ 

b- Khối lượng của vật giảm D 

c- Khối lượng riêng của vật tăng D 
d- Khối lượng riêng của vật giảm ũ 

- Học sinh làm bài tập ra phiếu học 
tập, giáo viên thu một số phiếu học 
tập kiểm tra, gọi học sinh trình bày, 
học sinh khác nhận xét. Với bài tập 
vận dụng 2, yêu cầu học sinh phải 
liên hệ được kiến thức cũ để trả lời. 

Giáo viên có thể đánh giá cho điểm 
1 học sinh trả lòi tốt. 

Nếu c.òn thời gian, giáo viên cho 
học sinh đọc phần có thể em chưa 
biết tr.52. 

• Hoạt động 6: củng cố- Hướng 
dẫn về nhà (3 phút) 

- Yêu cầu 1,2 em nhắc lại phần ghi 
nhớ trong SGK (tr59). 

- Tự giải thích một số hiện tượng về sự 
nở vì nhiệt của chất rắn. 

- Bài tập: 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 (SBT). _ 
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Bài 19 


Sự NỎ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG 


A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: Học sinh nắm được: 

+ Thể tích của một chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. 

+ Các chất lỏng khác nhau,dãn nở vì nhiệt khác nhau. 

+ Tìm được ví dụ thực tế vể sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 

+ Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất 
lỏng. 

• Kỹ năng: Làm được thí nghiệm hình 19.1, 19.2 chứng minh sự nở vì 
nhiệt của chất lỏng. 

• Thái độ: Rèn tính cẩn thân, trung thực, ý thức tập thể trong việc thu thập 
thông tin trong nhóm. 


B. CHUẨN Bị 

• Các nhóm: 

+ Một bình thủy tinh đáy bằng. 

+ Một ống thủy tinh thẳng có thành dày. 

+ Một nút cao su có đục lỗ. 

+ Một chậu thủy tinh hoặc nhựa. 

+ Nước có pha màu. 

+ Một phích nước nóng. 

+ Một chậu nước thường (hay nước lạnh). 

+ Một miếng bìa trắng (4cm X lOcm) có vẽ vạch chia và được cất ở hai 
chỗ để lồng vào ống thủy tinh. 

• Cả lớp: 

+ Tranh vẽ hình 19.3. 
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+ Hai bình thuỷ tinh giông nhau có nút cao su gắn ống thủy tinh, một 
bình đựng nước pha màu, một binh đựng rượu pha màu (khác màu 
nước). Lượng nước và rượu như nhau. 

+ Chậu thủy tinh to chứa được hai bình trên. 


+ Phích nước nóng. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: (7 phút) 

1- Kiểm tra: 

+ Yêu cầu học sinh 1 nêu kết luận về 
sự nở vì nhiệt của chất rắn, chữa bài 
tập 18.4. 

+ Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 
18.3. 

- Học sinh 1 trả lòi và chữa bài 18.4. 

- Học sinh 2 chữa bài tập 18.3. 

- Các học sinh khác theo dõi câu trả 
lời của bạn để nèu nhận xét. 

2- Tổ chức tình huống học tập 

- Như phần mở bài SGK 

- Hoăc giáo viên có thể vào bài như 
sau: 

ĐVĐ: Chất rắn nóng nở ra, lạnh co 
lại -> Đối với chất lỏng có xảy ra 
hiện tượng đó không? Nếu xảy ra 
thì có điểm gì giống và khác chất 
rắn không? 

- Một học sinh đọc mẩu đối thoại ở 
bài. 

• Hoạt động 2: Làm thí nghiệm 
xem nước có nở ra khi nóng 
lên không? (10 phút) 

□1. Làm thí nghiệm 

- Giáo viên yêu cầu 1,2 học sinh đọc 
phần yêu cầu tiến hành thí nghiệm. 

- 1 học sinh trong nhóm nêu lên các 
dụng cụ thí nghiệm cần thiết. 
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nhác học sinh làm đúng yêu cầu. 
Giáo viên nhắc nhò học sinh các 
nhóm làm thí nghiệm cẩn thân với 
nước nóng. 

- Yồu cáu học sinh quan sát kỹ hiện 
tượng xảy ra, tháo luận câu hỏi 
C1.C2. 

- Với câu hói C2, giáo viên yêu cầu 
học sinh trình bày dự đoán trước 
lớp, sau đó tiến hành thí nghiệm 
kiểm chứng, trình bày kết quả thí 
nghiệm đế rút ra nhận xét. 

- Giáo viên chốt lại: Nước và chất 
lòng nói chung đều nở ra khi nóng 
lên, co lại khi lạnh đi. 

Chuyển ý: Đối với các chất lỏng khác 
nhau, sự nở vì nhiệt có giống nhau 
hay không? 

• Hoạt động 3: Chứng minh các 
chất lỏng khác nhau nở vì 
nhiệt khác nhau (10 phút) 

- Điều khiến học sinh thảo luận 
phương án làm thí nghiệm kiểm tra. 
(Thòng thường học sinh đề ra được 
phương án kiếm tra. Nếu không 
giáo viên gợi ý phương án kiểm 
tra). 

- Giáo viên làm thí nghiệm hình 19.3 
với nước và rượu (nếu có điểu kiện 
học sinh có thể thực hành theo 


1 học sinh được phân công làm 
nhóm trưởng lên nhận đổ dùng thí 
nghiêm. 

Các nhóm tiến hành thí nghiệm, 
học sinh trong nhóm quan sát hiện 
tượng, cùng nhau thảo luận trá lời 
câu hói Cl, C2. 

Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng 
khi giáo viên yêu cầu, quan sát đế 
so sánh kết quả với dự đoán của 
mình. 

Ghi kết luận vào vở: Chất lỏng nở 
ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 


Học sinh tham gia thảo luẠn 
phương án làm thí nghiệm kiểm 
tra xem chất lỏng khác nhau,sự nở 
vì nhiệt có khác nhau hay không. 

- Học sinh hoạt động cá nhàn. 

- Quan sát hiện tượng xảy ra khi 
giáo viên làm thí nghiệm. 
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nhóm), yỗu cầu học sinh quan sát 
hiện tượng xảy ra để trả lời câu hỏi - 
C3. 

- Từ kết quả thí nghiệm, kết hợp với 
quan sát tranh vẽ minh hoạ thí 
nghiệm hi 9.3. 

- Tại sao lượng chất lỏng trong cả 3 
bình phải như nhau? 

- Tại sao cả 3 bình lại phải nhúng vào ■ 
cùng một chậu nước nóng? 

- Em nêu kết quả của thí nghiệm, từ 
đó cho biết đối với các chất lỏng 
khác nhau, sự nở vì nhiệt có giống 
nhau hay không? 

• Hoạt động 4: (5 phút) 

3. Rút ra kết luận 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài ■ 
C4. 

- Giáo viên gọi 1, 2 học sinh đọc 
phần kết lúận của mình, học sinh 
khác nhận xét. 

- Giáo viên chốt lại kết luận đúng. 

• Hoạt động 5: Vận dụng và ghi 
nhớ (8 phút) 

- Yêu cầu 2 học sinh đọc phần ghi 
nhó. 

V4. Vận dụng 

- Vận dụng kiến thức đã biết, trả lồi 
các câu hỏi phần vân dụng C5, 
C6, C7. 


Học sinh trả lời các câu hỏi C3 . 


Ghi vở nhận xét: Đối với các chất 
lỏng khác nhau, sự nở vì nhiệt khác 
nhau. 


Học sinh hoạt động cá nhân: tìm từ 
thích hợp điền vào chỗ trống, hoàn 
thành kết luận. 


Học sinh trả lời các câu hỏi C5, 
C6, C7 và bài tập 19.6. 
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- Ó câu hỏi C6: Giáo viên chỉ yêuị 
cầu học sinh giải thích đơn giản là 
"để tránh tình trạng nắp bật khi chất 
lỏng đựng trong chai nở vì nhiột", 
vì chất lỏng khi nở. bị náp chai cản Ị 
trớ, nôn gây ra lực lớn làm bật nắp 
ra. Giáo viên có thể nói thêm hiện 
tượng này còn liên quan đến áp suất 
cứa chất khí, chúng ta sẽ nghiên 
cứu sau. 

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
19.6 (SBT). Để tiết kiệm thời gian 
giáo viên nên viết sẵn ra bảng phụ 
yêu cấu của đề bài. 

• Hoạt động 6: củng cố và 
hướng dẩn về nhà (5 phút) 

Củng cố: 

Gọi 2 học sinh nhắc lại kết luận về 
sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 

Về nhà: 

+Tự tìm thí dụ thực tế và giải thích 
một số hiên tượng liên quan đến sự 
nở vì nhiệt của chất lỏng. 

+ Bài tập: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5. 

Để trả lời bài 19.5 các em đọc thêm 

phẩn có thể em chưa biết tr.61. 
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Bài 20 


Sự NỎ VÌ NHIỆĨ CỦA CHẤT KHÍ 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: Học sinh nắm được: 

+ Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

+ Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giông nhau. 

+ Chất khí nở vì nhiệt nhiểu hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều 
hom chất rắn. 

+ Tim được thí dụ về sự nớ vì nhiệt của chất khí trong thực tế. 

+ Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất 
khí. 

• Kỹ năng: 

+ Làm được thí nghiệm trong bài, mô tả được hiện tượng xảy ra và rút ra 
được kết luận cần thiết. 

+ Biết cách đọc biểu bảng để rút ra được kết luận cân thiết. 

• Thái độ: 

Rèn tính cẩn thận, trung thực. 

B. CHUẨN Bị 


• Các nhóm: 

+ Một binh thúy tinh đáy bàng. 

+ Một ống thủy tinh thẳng hoặc một ống thuỷ tinh hình chữ L. 
+ Một nút cao su có đục lỗ. 

+ Một cốc nước pha màu (tím hoặc đỏ). 
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+ Một miêng giấy trắng (4cm ' 10 cm) có vẽ vạch chia và cắt ớ hai chỗ 
để lồng vào ống thủy tinh. 

+ Khăn lau khô, mềm. 

+ Phiếu học tập. 

• Cả lớp: 

Bảng 20.1 (khổ AI hoặc AO), tranh hình 20.3. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: (7 phút) 

1- Kiểm tra: 


+ Yêu cầu học sinh 1 nêu kết luận về 

- Học sinh trả lời theo yêu cầu của 

sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Chữa 

giáo viên, học sinh khác theo dõi 

bài tập 19.2 (Yêu cầu giải thích). 

câu trả lời của bạn để nêu nhận 

+ Yêu cầu học sinh 2 chữa bài tập 
19.1, 19.3. 

xét. 

2- Tổ chức tình huống học tập 


- Nêu vấn đề như phần mở đầu sách 
giáo khoa. 

Hoạt động theo nhóm 

- Giáo viên làm thí nghiệm với quả 

- Đọc mẩu đối thoại mở đầu bài. 

bóng bàn bị bẹp. 

cùng thảo luận trong nhóm về 
nguyên nhân làm quả bóng bàn 
bẹp phồng lên khi nhúng vào nước 
nóng. 

- Nếu học sinh nêu các dự đoán sai. 

- Nêu dự đoán của nhóm mình về 

giáo viên phải làm thí nghiệm kiểm 

nguyên nhân làm quả bóng bàn 

chứng để chứng tỏ dự đoán sai. 

phồng lên. 


81 




Chuyển ý: Nguyên nhân làm cho quá 
bóng bàn phồng lên là do không 
khí trong bóng nóng lên và nở ra. 
Để kiểm tra dự đoán này phải tiến 
hành thí nghiệm. 

• Hoạt động 2: Thí nghiệm kiểm 
tra chất khí nóng lên thì nở ra 
(15 phút) 

□1. Thí nghiệm 

- Giáo viên điểu khiển học sinh thảo 
luận phương án thí nghiệm kiểm 
tra. (Học sinh có thể trả lời được 
trẽn cơ sở dựa vào bài sự nở vì nhiệt 
của chất lỏng nhưng thường cho 
rằng nhúng bình thủy tinh vào nước 
nóng hay đốt nóng bình -> Giáo 
viên gợi ý vì chất khí nở vì nhiệt 
nhiều do đó không cần phải nhúng 
vào nước nóng hay đun mà chỉ cần 
áp tay ấm vào là được). 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt 
động theo nhóm; 

- Gọi đại diện các nhóm nhận dụng 
cụ thí nghiệm. 

- Yêu cầu đọc các bước tiến hành 
trong phần BI. Thí nghiệm. 

- Hướng dẫn học sinh tiến hành làm 
thí nghiệm, lưu ý khi thấy giọt nước 
màu đi lên (hoặc đi ra) có thể bỏ 
tay áp vào bình cầu để tránh giọt 
nước đi ra khỏi ống thủy tinh. 


Học sinh thảo luận phương án làm 
thí nghiệm, nêu phương án. 


Học sinh đọc các bước tiến hành 
thí nghiệm, chọn dụng cụ thí 
nghiệm cần thiết. 

Học sinh tiến hành thí nghiệm theo 
đúng các bước. 

Học sinh quan sát hiện tượng xảy 
ra với giọt nước màu. 

Các nhóm cử đại diện trình bày kết 
quả thí nghiệm. 
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- Hỏi: Trong thí nghiệm, giọt nước 
màu có tác dụng gì? 

- Điổu khiến học sinh thảo luận câu 
hỏi Cl, C2, C3. C4. 

• Hoạt động 3: Vận dụng kiến 
thức đã thu được trong hoạt 
động 2 để giải thích một sô' 
hiện tượng (8 phút) 

- Điểu khiến học sinh thảo luận câu 
hỏi vận dụng C7, C8. 

- Giáo viên treo hình 20.3, yêu cầu 
học sinh đọc câu hỏi C9, suy nghĩ 
tìm câu trả lời. 

Chuyển ỷ: Các chất rắn, lỏng, khí 
đều bị dãn nỏ vì nhiột nhưng sự nở 
vì nhiệt của các chất khác nhau có 
giống nhau hay không? 

• Hoạt động 4: So sánh sự nở vì 
nhiệt của các chất khác nhau 
(7 phút) 

- Treo bảng 20.1, yêu cầu học sinh 
đọc bảng nêu nhận xét và ghi vào 
phiếu học tập: 

+ Sự nở vì nhiệt của các chất khí 
khác nhau. 

+ Sự nở vì nhiệt của các chất lỏng 
khấc nhau. 

+ Sự nở vì nhiệt của các chất rắn 
khác nhau. 


Học sinh trong nhóm trao đổi trả 
lời câu hỏi cũ C2, C3, C4. Từ đó 
rút ra nhận xét chung ghi vở: Chất 
khí cũng nở ra khi nóng lên. co lại 
khi lạnh đi. 


- Học sinh làm việc cá nhân. 

Trả lời câu hỏi C7, C8. 

- Quan sát hình 20.3, đọc kỹ câu hỏi 
C9, giải thích cách hoạt động của 
dụng cụ đó. 


Học sinh đọc bảng 20.1 —> đưa ra 
nhân xét. 
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+ So sánh sự nở vì nhiệt của các 
chất rắn, lỏng, khí. 

(Lưu ý với chất khí số liệu ở bảng 
chỉ đúng khi áp suất chất khí không 
đổi) 

Điều khiển học sinh thảo luân về 
các kết luận trên. 


- Giáo viên chốt lại: Chất khí nở vì 
nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng 
nở vì nhiệt nhiểu hơn chất rắn. 

• Hoạt động 5: Rút ra kết luận, 
ghi nhớ - Vận dụng (5 phút) 

- Yêu cầu học sinh hoàn thành câu 
C6. 

- Yêu cầu 1,2 học sinh đọc phần ghi 
nhớ, ghi vở. 

- Giáo viên chốt lại kết luận vể sự nở 
vì nhiệt của chất khí, so sánh sự nở 
vì nhiệt của các chất. 


Điểu khiển học sinh trong lớp trả 
lời bài tập 20.1, 20.4. 


Học sinh thảo luận, ghi nhận xét 
vào phiếu học tập. 

2 em trình bày phiếu học tập. các 
bạn khác nhận xét. 

Ghi nhận xét vào vở. 


Học sinh tìm tù thích hợp hoàn 
thành câu C6. 

Một học sinh đọc kết luận, học 
sinh khác nhận xét, nhắc lại kết 
luận, ghi nhớ kết luận. 

Ghi vở phần ghi nhớ in đậm trong 
SGK. 

+ Chất khí nở ra khi nóng lên, co 
lại khi lạnh đi. 

+ Các chất khí khác nhau nở vì 
nhiệt giống nhau. 

+ Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn 
chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 

Vận dụng làm bài tập 20.1, 20.4, 
trả lời trên lớp. 
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• Hoạt động 7: Hướng dấn về 
nhà (3 phút) 

- Tra iời các càu hỏi: C7, C8, C9. 

- Làm bài tập: 20.2, 20.3. 20.5, 20.6, 
20.7 (SBT). 


Bài21 MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ sự NỎ vì NHIỆT 

A. MỤC TIỀU 

• Kiến thức: 

+ Nhận biết được sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra một 
lực rất lớn. 

+ Mõ tả được cấu tạo và hoạt động của băng kép. 

+ Giải thích một số ứng dụng đơn giản về sự nở vì nhiệt. 

• Kỹ năng: 

+ Phân tích hiện tượng để rút ra nguyên tắc hoạt động của băng kép. 

+ Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 

• Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc. 

B. CHUẨN Bị 

• Các nhóm: 

+ Một băng kép và giá thí nghiệm để lắp băng kép. 

+ Một đèn cồn. 

• Cả lớp: 

+ Một bộ dụng cụ thí nghiệm hình 21.1. 
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+ Cổn, bông. 

+ Một chậu nước. 

+ Khăn. 

+ Hình vẽ khổ lớn 21.2,21.3, 21.5. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: (5 phút) 

1- Kiểm tra: 

+ Yêu cầu học sinh nêu kết luận vể 
sự nở vì nhiệt của chất rắn. Chữa 
bài tập 20.2. 

- 1 học sinh trả lời theo yêu cầu của 
giáo viên, học sinh khác theo dõi 
câu trả lời của bạn để nêu nhân 
xét. 

2- Tổ chức tình huống học tập 

- Giáo viên treo hình vẽ 21.2. 

- Em có nhận xét gì về chỗ tiếp nối 
hai đầu thanh ray xe lửa? 

- Tại sao người ta phải làm như vậy? 

- Dựa vào câu trả lời của học sinh để 
vào bài. 

- Học sinh quan sát hình vẽ 21.2, dự 
đoán nguyên nhân. 

• Hoạt động 2: Quan sát lực 
xuất hiện trong sự co dãn vì 
nhiệt (15 phút) 

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì 
nhiệt 

- Giáo viên tiến hành thí nghiệm theo 
như hướng dẫn trong SGK. 

- Một học sinh đọc các tiến hành thí 
nghiệm phần ■ 1. 
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Điổu khiển lớp thảo luận trả lời câu 
hỏiCl, C2. 

Hướng dẫn học sinh đọc câu hỏi 
C3, quan sát hình 21. lb để dự đoán 
hiện tượng xảy ra, nêu nguyên 
nhân. 

Giáo viên làm thí nghiệm kiểm tra 
dự đoán. 


- Điều khiển học sinh hoàn thành kết 
luận C4. 

• Hoạt động 3: Vận dụng (7 phút) 

- Giáo viên treo tranh vẽ hlnh 21.2, 
nêu câu hỏi C5, chi định học sinh 
trả lời. 

- Giáo viên có thê giới thiệu thêm về 
phần "Có thể em chưa biết" tr.67, 
để học sinh thấy được lực do sự dãn 
nở vì nhiệt gây ra có thể là rất lớn. 

- Tương tự treo tranh vẽ hình 21.3, 
nêu câu hỏi C6, chỉ định học sinh 
trả lời. 

(Giáo viên lưu ý học sinh sử dụng 
đúng chỗ các thuật ngữ). Cho điểm 
học sinh biết vận dụng trả lời đúng, 
tốt. 


- Quan sát hiện tượng xảy ra. 

- Đọc và trả lời câu hỏi Cl, C2. 

- Đọc câu hỏi C3. 

- Nêu dự đoán. 


- Quan sát hiện tượng xảy ra khi 
giáo viên làm thí nghiệm kiểm 
chứng. 

- Nêu kết luận. 

- Hoàn thành kết luận C4 và ghi vào 
vở. 


Kết luận: Sự co dãn vì nhiệt khi bị 
ngăn cản có thể gây ra những lực rất 
lớn. 

- Học sinh quan sát tranh, suy nghĩ 
trả lời câu hỏi phần vận dụng C5, 
C6. 
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Chuyển ý: Dự đoán được sự co dãn vì 
nhiệt của các chất, con người đã hạn 
chế được những tác động xấu đổng 
thời cũng biết ứng dụng vào thực tế. 

Ta sẽ nghiên cứu một ứng dụng cụ 
thể đó là băng kép. 

• Hoạt động 4: Nghiên cứu vé' 
băng kép (10 phút) 

n. Bâng kép 

- Giới thiệu cấu tạo của băng kép. - Quan sát, tìm hiểu cấu tạo của 

- Hướng dẫn học sinh đọc sách giáo băng kép. 
khoa và lắp thí nghiệm, điều chỉnh 

vị trí của băng kép sao cho vị trí 
bàng kép ở vào khoảng 2/3 ngọn 
lửa đèn cồn. 

+ Lần thứ nhất: Mặt đồng ở phía dưới Học sinh làm việc theo nhóm 
(H21.4a). . Tiến hành làm thí nghiệm theo 

+ Lần thứ hai: Mặt đồng ở phía trên đúng chỉ dẫn của SGK. 

(H21.4b). - Quan sát và ghi lại hiện tượng xảy 

ra tưotng ứng với hai lần làm thí 
nghiệm. 

Hướng dẫn học sinh thảo luận các - Suy nghĩ, thảo luận trong nhóm, cử 

câu hỏi C7, C8, C9. đại diện trả lời trước lớp về các 

câu hỏi. 

• Hoạt động5: V3. Vận dụng 
(5 phút) 

- Bãng kép được sử dụng nhiều ở các - Học sinh hoạt động cá nhân, suy 

thiết bị tự động đóng - ngắt mạch nghĩ trả lời câu hỏi theo yêu cầu 

điện khi nhiệt độ thay đổi. của giáo viên. 
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- Giáo viên treo hình vẽ 21.5, nêu sơ 
qua cấu tạo của bàn là điện, chi rõ 
vị trí láp bàng kép, ngoài ra giới 
thiệu thêm vổ 1 đòn có trong bàn là. 
Học sinh nhận thấy dòng điện qua 
bàn là làm đèn sáng. 

- Dòng điện qua băng kép có tác 
dụng làm nóng băng kép —> hiện 
tượng gì sẽ xảy ra với băng kép? 
Đèn có sáng không? Mạch điện có 
dòng điện chạy qua không? 

- Ngoài ứng dụng bãng kép trong bàn 
là, em hãy cho ví dụ về các thiết bị 
sử dụng băng kép để tự động đóng 
ngắt điện mà em biết? 

- Trả lời câu hỏi phần bài tập 21.1 
(SBT). 

• Hoạt động 6: củng cố và 
hướng dẫn về nhà (3 phút) 

- Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ => 
học sinh tự ghi vào vở. 

- Về nhà: Bài tập 21.2, 21.3. 21.4, 
21.5,21.6. 

Hướng dẫn bài tập 21.5: Giáo viên 
gọi học sinh mô tả cách làm thông 
qua hình vẽ. Nếu học sinh không mô 
tả lại được cách làm giáo viên mổ tả 
lại cho học sinh, phần giải thích về 
nhà làm vào vở bài tập. 
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Bài 22 


NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI 

A. MỰC TIÊU 


• Kiến thức: 

+ Hiểu được nhiệt kế là dụng cụ sử dụng dựa trên nguyên tắc sự nở vì 
nhiột của chất lỏng. 

+ Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau. 

+ Biết hai loại nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai. 

• Kỹ năng: 

+ Phân biệt được nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai và có thể 
chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt 
giai kia. 

• Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực. 

B. CHUẨN Bị 


• Các nhóm: 

+ 3 chậu thủy tinh (hoặc 3 cốc đong có miệng rộng), mỗi chậu đựng 
một ít nước. 

+ Một ít nước đá. 

+ Một phích nước nóng. 

+ Một nhiệt kế rượu, một nhiệt kế thủy ngân (hoặc dầu nhờn pha màu), 
một nhiệt kế y tế. 

• Cả lớp: 

+ Hình vẽ khổ lớn các loại nhiệt kế (hoặc hình 22.5). 

+ Hình vẽ khổ lớn nhiệt kế rượu, trên đó các nhiệt độ được ghi ở cả hai 
nhiệt giai Xenxiút và Farenhai. 

+ Bảng 22.1 được kẻ ra bảng phụ. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

• Hoạt động 1: Kiếm tra - Tổ 
chức tình huống học tập (5 phút) 

- Gọi 1,2 học sinh nêu kết luận chung 
vế sự nở vì nhiệt của các chất. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc 
mẩu đối thoại phần mở đầu SGK. 

=> ĐVĐ: phải dùng dụng cụ nào để có 
thế biết chính xác người đó có sốt 
hay không? 


- Nhiệt kế có cấu tạo và hoạt động dựa 
vào hiện tượng vật lý nào? Chúng ta 
cùng tìm hiểu trong bài học ngày 
hòm nay. 

• Hoạt động 2: Thí nghiệm vê 
cảm giác nóng lạnh (10 phút) 

1. Nhiệt ké 

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị và thực 
hiện thí nghiệm ở hình 22.1 và 22.2. 
Hướng dẫn học sinh pha nước nóng 
cẩn thận, và làm lần lượt các bước 
theo hướng dẫn của SGK. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận trên 
lớp về kết luận rút ra từ thí nghiệm. 


Học sinh 


Học sinh có thể trả lời ngay là 
dùng nhiệt kế (đã được học ở lớp 
4) hoặc có học sinh cho rằng sờ 
tay lên trán là biết người đó có 
sốt hay không. 


- Học sinh hoạt động theo nhóm. 

+ Tiến hành thí nghiệm ở hình 
22.1, 22.2 như hướng dẫn trong 
SGK. 

- Thảo luận trên lớp "ề kết luận rút 
ra từ kết quả thí nghiệm. 
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- Giáo viên tóm lại: Qua thí nghiệm ta 
thấy cảm giác của tay là không chính 
xác, vì vậy để biết người đó có sốt 
hay không ta phải dùng nhiệt kế. 

• Hoạt động 3: Tìm hiểu vê nhiệt 
kế (ì 5 phút) 

- Giáo viên nêu cách tiến hành thí 
nghiệm ở hình vẽ 22.3, 22.4 và mục 
đích của thí nghiệm này. 

- Treo hình vẽ 22.5, yêu cầu học sinh 
quan sát để trả lời các câu hỏi C3 ghi I 
vào vở theo bảng 22.1: 

- Gọi một học sinh lên bảng thực hiện! 
trên bảng phụ. 

- Gọi học sinh dưới lớp nhận xét 
=> Bảng đúng. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời 
câu C4: 

(Giáo viên gợi ý câu trả lời cho học 
sinh). 

• Hoạt động 4: Tìm hiểu các loại 
nhiệt giai (10 phút) 

2. Nhiệt giai 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần 
2. Nhiệt giai. 

- Giới thiệu hai loại nhiệt giai Xenxiút 
và Farenhai. 

- Treo hình vẽ nhiệt kế rượu, trên đó 
có các nhiệt độ được ghi cả hai nhiệt 
giai Xenxiút và Farenhai. 


- Học sinh đọc câu hỏi C3 và suy 
nghĩ trả lời, ghi vào bảng 22.1. 


- Học sinh thảo luận về tác dụng 
của chỗ thắt ở nhiệt kế y tế. 

- Ghi câu trả lời C4 vào vở. 


Học sinh đọc sách giáo khoa và 
theo dõi hướng dẫn của giáo 
viên. 
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Ghi vỏ 


=> Tìm nhiệt độ tương ứng cùa hai loại 
nhiệt giai: 

Xenxiút Fareniuii ị Xenxiúl Farenìiaì 

Nước đá đang tan: 0"c 32 V Nước đá đang tan: 0"c 32°F 

Nước đang sôi: 100"c 212"F Nước đang sôi: 100"c 212°F 

- Từ đó rút ra khoảng chia l°c tương!Khoáng chia l°c tương ứng với 

ứng với khoảng chia 1,8°F. ! khoảng chia 1,8"F. 

- Vận dụng: Gọi học sinh trả lời câu - Vận dụng trả lời câu hỏi C5 
hỏi C5. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách 
chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai Xenxiút Ị 
sang nhiệt giai Farenhai và ngược 
lại. 

- Hướng dẫn chữa bài 22.1, 22.2(SBT). - Làm bài tập 22.1, 22.2. 

• Hoạt động 5: củng cố và hướng 
dẫn vê nhà (5 phút) 

- Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi 
nhớ. 

-.Hướng dẫn vế nhà: 22.3, 22.4, 22.5, 

22.6, 22.7 (SBT). 
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Bài 23 


THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ 

A. MỤC TIÊU 


• Kỹ nâng: 

+ Biết đo nhiệt độ cơ thế bàng nhiệt kế y tế. 

+ Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ được đường biểu 
diễn sự thay đổi này. * 

• Thái độ: Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành 
thí nghiệm và viết báo cáo. 

B. CHUẨN Bj 

• Mỗi nhóm: 

+ Một nhiệt kế y tế. 

+ Một nhiệt kế thủy ngân (hoặc nhiệt kế dầu). 

+ Một đồng hổ. 

+ Bông y tế. 

• Cá nhân học sinh chuẩn bị: 

+ Chép mẫu báo cáo thí nghiệm ở SGK vào tờ giấy vở học sinh. Chú ý 
phần 2- Ghi lại (của mẫu báo cáo): 

a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế chính là 5 câu hỏi Cl, C2, C3. C4, C5 
của mục ■ 1. Dụng cụ trong mục I. 

b) 4 đãc điểm của nhiệt kế dầu chính là 4 câu hỏi C6, C7, C8, C9, của 
mục ■ 1. Dụng cụ trong mục II. 

Phần này học sinh khi chép để trống thưc hành xong sẽ điền vào. 

+ 2 em mang 1 nhiệt kế y tế của gia đình. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC 


Giáo viên Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra việc 
chuẩn bị của học sinh cho bài 
thực hành (5 phút) 

- Yêu cầu học sinh bỏ mẫu báo cáo 
thực hành, nhiệt kế y tế lên bàn, 
giáo viên kiểm tra. Khuyến khích 
các em chuẩn bị tốt. Nhắc nhờ 
những học sinh chuẩn bị chưa tốt 
để rút kinh nghiệm. 

- Nhắc nhở học sinh vé thái độ cần 
có khi làm thực hành, đậc biệt là 
thái độ: cẩn thận, trung thực. 

• Hoạt động 2: 

I. Dùng nhiệt kê y tê đo nhiệt độ cơ ị 

thể (15 phút) 

- Hướng dẫn học sinh theo các bước: Ị- Học sinh làm việc theo nhóm 2 

+ Tìm hiểu 5 đặc điểm nhiệt kế y| người/lnhóm. 
tế, ghi vào mẫu báo cáo. 

+ Đo theo tiến trình hướng dản I - Tiến hành đo nhiệt độ cơ thổ theo 
trong SGK. I đúng hướng dẫn của giáo viên, ghi 

- Chú ý theo dõi để nhắc nhở hoc kết quả thí nghiệm vào phần a của 

sinh: I mục 2. Ghi lại vào 3. Các kết quả 

+ Khi vẩy nhiệt kế cầm thật chặt 1 đo ' 
để khỏi vàng ra và chú ý tránh I 
không để nhiệt kế va đập vào 
các vật khác. 
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+ Khi đo nhiệt độ cơ thể cần cho 
bầu thủy ngân tiếp xúc trực tiếp 
và chặt với da. 

+ Khi đọc nhiệt kế không cầm vào 
bầu nhiệt kế. 

- Sau khi đo xong: yêu cầu học sinh 
cất nhiệt kế y tế vào hộp đựng. 

• Hoạt động 3: n. Theo dõi sự 
thay đổi nhiệt độ theo thời gian 
trong quá trình đun nước 
(22 phút) 

- Yêu cầu các nhóm phân công trong - 
nhóm của mình: 

+ Một bạn theo dõi thời gian, 

+ Một bạn theo dõi nhiệt độ, 

+ Một bạn ghi kết quả vào bảng. 

- Hướng dẫn học sinh quan sát nhiệt - 
kế để tìm hiểu 4 đặc điểm của nhiệt 
kế dầu. 

- Hướng dẫn học sinh lắp đạt dụng cụ - 
theo hình 23.1, kiểm tra lại trước 
khi cho học sinh đốt đèn cồn. 

- Nhắc nhở học sinh: 

+ Theo dõi chính xác thòi gian để 
đọc kết quả trên nhiệt kế. 

+ Hết sức cẩn thận khi nước đã 
được đun nóng. 

- Sau 10 phút, tắt đèn cồn (hướng dẫn 
học sinh cách tắt đèn cồn an toàn), 
để nguội nước. 


Học sinh làm việc theo nhóm. 

Phân công trong nhóm về các cồng 
việc theo yêu cầu của giáo viên. 

Cùng quan sát tìm hiểu 4 đặc điểm 
của nhiệt kế dầu, ghi báo cáo thí 
nghiệm phần b của mục 2. 

Lắp đặt dụng cụ theo hình 23.1, 
tiến hành đun khi được sự nhất trí 
của giáo viên. 

Theo dõi ghi lại nhiệt độ của nước 
vào bảng. 
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- Hướng đẫn học sinh vẽ đường biểu - Cá nhân học sinh tự vẽ đường biểu 

diễn trong mẫu báo cáo. diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước 

theo thời gian vào mẫu báo cáo thí 
nghiệm. 

- Trước khi hết giờ 5 phút, nếu học 
sinh chưa hoàn thành xong, thì giao 
cho về nhà làm nốt. 

- Yêu cầu học sinh tháo, cất dụng cụ - Phân công các bạn trong nhóm 

thí nghiệm. tháo, cất đồ dùng thí nghiệm. 

• Hoạt động 4: Hướng dấn vé 
nhà (3 phút) 

- Hoàn thành nốt mẫu báo cáo thí 
nghiệm. 

- Chuẩn bị cho bài sau: Mỗi em một 
thước kẻ, một bút chì, một tờ giấy 
kẻ ô vuông thông dụng khổ vở học 
sinh đổ vẽ đường biếu diễn. 

I Bài 24 \ Sự NÓNG CHẢY VÀ sự ĐÔNG ĐẶC 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: 

+ Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy. 
+ Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 
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• Kỷ năng: 

Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm, cụ thê là từ bảng này biết vẽ 
đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần 
thiết. 

• Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ. 


B. CHUAN BỊ 

Cho học sinh: 

Mỗi em một thước kẻ, một bút chì, một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng 


vớ học sinh đẽ vẽ đường biếu 
• Cả lốp: 

+ Một giá đỡ thí nghiệm. 

+ Hai kẹp vạn năng. 

+ Một nhiệt kế chia độ tới 100°c 

+ Một đèn cồn. 

+ Một bảng phụ có kẻ ô vuông. 


+ Một kiềng và lưới đốt. 

+ Một cốc đốt. 

+ Một ống nghiệm và một que khuấy 
đặt bên trong. 

+ Bãng phiến tán nhỏ, nước, khăn lau. 
+ Hình phóng to bảng 24.1. 


c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: TỔ chức tình 
huống học tập (2 phút) 

- Giáo viên gọi một học sinh đọc 
phần mở dẩu trong SGK => Đặt vấn 
đề cho bài mới: Việc đúc đồng liên 
quan đến hiện tượng vật lý đó là sự 
nóng chảy và sự đông đặc. Đặc 
điểm của các hiện tượng này như 
thế nào? Bài học hôm nay giúp 
chúng ta trả lời câu hỏi này. 

- Học sinh cùng đọc SGK. 
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• Hoạt động 2: Giới thiệu thí 
nghiệm về sự nóng chảy (5 
phút) 

I. Sự nóng chảy 

- Giáo viên lắp ráp thí nghiệm về sự 
nóng chảy của băng phiến trên bàn 
giáo viên và giới thiệu chức nãng 
của từng dụng cụ dùng trong thí 
nghiệm. 

- Giáo viên giới thiệu cách làm thí 
nghiệm. 

- Treo bảng 24.1 nêu cách theo dõi I 
để ghi lại được kết quả nhiệt độ và| 
trạng thái của băng phiến. 

• Hoạt động 3: (30 phút) 

ỉ il.Phân tích kêt quả thí nghiệm 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ 
đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ của băng phiến trên bảng phu có 
ké ô vuông dựa vào số liệu trên 
bảng 24.1. Hướng dẫn tỉ mỉ: 

+ Cách vẽ các trục, xác định trục 
thời gian, trục nhiệt độ. 

+ Cách biểu diễn giá trị trên các 
trục. Trục thời gian bát đđu từ| 
phút 0, còn trục nhiệt độ bắt 
đầu từ nhiệt độ 60°c. 

+ Cách xác định 1 điểm biêu diễn I 
trên đồ thị. 


Theo dõi cách lắp ráp và tiến hành 
thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

Chú ý cách theo dõi để ghi kết quả 
thí nghiệm đê vận dụng cho việc 
phân tích kết quả thí nghiệm. 


Chú ý lãng nghe cách vẽ đường 
biêu điền vào giấy kẻ ô vuông. 


Vẽ đường biểu diễn vào giấy kẻ ô 
vuông theo hướng dẫn của giáo 

viên. 



+ Giáo viên làm mẫu 3 điểm đầu 
tiên tương ứng với các phút 0, 
thứ 1, thứ 2 trẽn bảng. 

+ Cách nối các điểm biểu diễn 
thành đường biểu diễn (vẽ bằng 
màu phán khác). 

- Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng 
xác định điểm tiếp theo (phút thứ 
3), nôi đường biểu diễn. 

- Theo dõi và giúp đỡ học sinh vẽ 
đường biểu diễn. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận trên 
lớp về câu hỏi Cl, C2, C3. 

• Hoạt động 4: (5 phút) 

2. Rút ra kết luận 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn 
từ thích hợp trong khung để điền 
vào chỗ trống. 

- Yêu cầu học sinh lấy ví dụ về sự 
nóng chảy trong thực tế. 

- Nước đá nóng chảy ở nhiệt độ là 
bao nhiêu? 

- Giáo viên chốt lại kết luận chung 
cho sự nóng chảy. 

- Mở rộng: Có một sô ít các chất 
trong quá trình nóng chảy nhiệt độ 
vẫn tiếp tục tăng, ví dụ: thủy tinh, 
nhựa đường ... nhưng phần lớn các 


Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ 
được, trả lời câu hỏi Cl, C2, C3 và 
ghi vào vở. 

Tham gia thảo luận ở lớp về các 
câu trả lời. 


- Hoàn thành câu hỏi C5. 


- Ghi vở kết luận chung: 

+ Sự chuyển từ thể rắn sang thể 
lỏng gọi là sự đông đặc. 

+ Phần lớn các chất nóng chảy ở 
một nhiệt độ xác định. Nhiệt 
độ đó gọi là nhiệt độ nóng 
chảy. 

+ Trong thời gian nóng chảy 
nhiệt độ của vật không thay 
đổi. 



chất lỏng chảy ở một nhiệt độ xác 
định. 

• Hoạt động 5: Hướng dẩn về 
nhà (3 phút) 

- Dựa vào bảng 24.1 tập vẽ lại đồ thị 
biểu diễn sự thay đổi nhiệt đô theo 
thời gian khi đun nóng bâng phiến. 

- Bài tập 24-25.5. 


Sự NÓNG CHẢY VÀ Sự ĐÔNG ĐẶC 

(tiếp) 

A. MỤC TIẾU 

• Kiến thức: 

+ Nhận biết được sự đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và 
những đặc điểm của quá trình này. 

+ Vận dụng được kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn 
giản. 

• Kỹ năng: 

Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm, cụ thê là từ bảng này biết vẽ 
đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết. 

• Thái độ: Cán thận, ti mi. 


Bài 25 


B. CHUẨN Bị 


• Cho học sinh: Mỗi em một thước kẻ, một bút chì, một tờ giấy kẻ ô 
vuông thông dụng khổ vở học sinh đế vẽ đường biêu diễn. 
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• Cả lớp: 

+ Một bảng phụ có kẻ ô vuông (đã được vẽ đổ thị biêu diễn sự thay đổi 
nhiệt độ của băng phiến dựa vào bảng 25.1). 

+ Hình phóng to bảng 25.1. 

c. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ chức 
tình huống dạy học (5 phút) 

+ Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm cơ - Học sinh trả lời. 
bản của sự đông đặc. 

- Dựa vào phần dự đoán của phần II- 
Sự đông đặc. 

- Yêu cầu học sinh dự đoán điều gì sẽ - Học sinh đọc phần 1- Dự đoán -> 
xảy ra đối với băng phiến khi thôi Nêu dự đoán của mình trước lớp. 
không đun nóng và để băng phiến 

nguội dần. 

- Dựa vào câu trả lời của học sinh —> 

Giáo viên đặt vấn đề: Quá trình 
chuyển từ thể lỏng sang thể rắn là 
sự đông đặc. Quá trình đông đặc có 
đặc điểm gì chúng ta sẽ cùng 
nghiên cứu trong bài học hôm nay. 

• Hoạt động 2: Giới thiệu thí 
nghiệm vê sự đông đặc (3 phút) 

n. Sự đông đặc 

- Giáo viên giới thiệu cách làm thí 
nghiệm. 
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- Treo báng 25.1 nêu cách theo dõi 
đổ ghi lại đươc kết quả nhiệt độ và 
trạng thái của băng phiến. 

• Hoạt động 3: (25 phút) 

I 12. Phân tích kết quá thí nghiệm 

- Giáo viên hướng dẩn học sinh vẽ 
dường biêu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ của băng phiên trên bảng phụ có 
ké ô vuông dựa vào số liệu trên 
bảng 24.1. 

- Thu bài của một sô' học sinh. 

- Cho học sinh trong lớp nêu nhận 
xét. 

- Giáo viên lưu ý sửa chữa sai sót cho 
học sinh, khuyến khích cho điểm 
các em vẽ tốt. 

- Treo bảng phu hình vẽ đúng đã vẽ 
sẩn. 

- Dựa vào đường biểu diễn hướng 
dẫn, điểu khiển học sinh thảo luận 
câu hỏi Cl, C2, C3. 

• Hoạt động 4: (5 phút) 

3. Rút ra kết luạn 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn 
từ thích hợp trong khung để điền 
vào chỗ trống. 

- Giáo viên chốt lại kết luận chung 
cho sự đông đặc. 


- Theo dõi bảng 25.1. 


Vẽ đường biểu diễn ra giấy ô 
vuông. 


Nêu nhận xét về dường biểu diễn 
của các bạn trong lớp. 


Dựa vào đường biểu diễn trả lời 
câu hỏi Cl, C2, C3 và tham gia 
thảo luận trên lớp. 


- Hoàn thành câu hỏi C4. Ghi vở kết 
luận: 

+ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể 
rắn gọi là sự đông đặc. 

+ Phần lớn các chất đống đặc ở 
một nhiệt độ nhất đinh. 


im 



Gọi học sinh so sánh đặc điểm của 
sự nóng chảy và sự đỏng đặc. 


+ Trong thời gian đông đạc nhiệt 
độ của vật không thay đổi. 

- Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. 
Ghi vở: 


Nóng chảy 
(ỏ nhiệt độ xác định) 


Rắn 


1 « ị Lỏng 

Đông đặc 

(ỏ nhiệt độ xác định) 


• Hoạt động 5: VIII.Vận dụng 
(7 phút) 

- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi 
C5, C6, C7. 

- Khi đốt nến, có những quá trình 
chuyển thể nào của nến (paraphin)? 

- Hướng dẫn học sinh đốt nến để thấy 
được hai quá trình xảy ra khi đốt 
nến (nóng chảy, đông đặc). (Bỏ qua 
sự bay hơi của paraphin). 


Trả lòi câu hỏi C5, C6, C7. Tham 
gia thảo luận trên lớp để có câu trả 
lòi đúng (sử dụng chuẩn các thuật 
ngữ). 

Dự đoán hiện tượng xảy ra trong 
quá trình đốt nến. 

Các nhóm học sinh đốt nến để 
quan sát hai quá trình xảy ra, so 
sánh với dự đoán. 


• Hoạt động 6: Hướng dẫn về 
nhà 

Bài tập: 24-25.1, 24-25.4, 24-25.6, 
24-25.7, 24-25.8 (SBT). 


IÍU 




sự BAY HƠI VÀ Sự NGƯNG TỤ 


A. MỤC TIẾU 

• Kiến thức: 

+ Nhận biết dược hiện tượng bay hơi, sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi 
vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng. 

+ Biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có 
nhiều yêu tố cùng tác động một lúc. 

+ Tim được ví dụ thực tế vể hiện tượng bay hơi và sự phụ thuộc của tốc 
độ bay hơi vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng. 

• Kỹ năng: 

+ Vạch dược kế hoạch và thực hiện dược thí nghiệm kiêm chứng tác 
động của nhiệt độ, gió và mặt thoáng lên tốc độ bay hơi. 

+ Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, tổng hợp. 

• Thái độ: Trung thực, cẩn thận, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc 

sống. 


I Bài 26 


B. CHUẨN Bị 

• Cả lớp: 

Hình vẽ phóng to hình 26. 

• Nhóm: 

+ Một giá đỡ thí nghiệm. 

+ Một kẹp vạn nãng. 

+ Hai đĩa nhôm giống nhau. 

+ Một bình chia độ (độ chia nhỏ nhất là 0,1 ml hoặc 0,2ml). 
+ Một đèn cồn. 
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c. Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



1 - Kiêm tra 

+ Yêu cầu học sinh chữa bài tập - 1 học sinh trả lời theo yêu cầu của 
24-25.1, 24-25.2. Nêu đặc điểm cơ giáo viên, các học sinh khác theo 
bản của sự nóng chảy và sự đông dõi câu trả lời của bạn để nêu nhận 
đặc. xét. 

2- Tổ chức hoạt động học tập 

- Giáo viên có thể dùng khăn lau - Học sinh suy nghĩ, nêu nguyên 
bảng ướt, lau lên bảng. Một ít phút nhân (nước biến thành hơi bay đi), 
sau bảng khô. Giáo viên đặt vấn đề: 

Vậy nước trên bảng đã biến đi đâu 
mất? 

- Đó chính là nguyên nhân nước mưa 
trên mặt đường nhựa đã biến đi mất 
trong hình 26.1 phần mở đầu sách 
giáo khoa. 

- Các em đã biết nước và mọi chất 
đều có thể tồn tại ở cả ba thể rắn, 
lỏng, khí và cũng có thể chuyển 
hóa từ thể này sang thể khác. Bài 
học này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự 
chuyển thể của chất từ thể lỏng 
sang thể hơi. 

I. Sự bay hơi 

- Các em hãy tìm và ghi vào vở một 
thí dụ về sự bay hơi của một chất 
không phải nước. 
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- Gọi học sinh đọc ví dụ của minh. I. Học sinh ghi ví dụ vào vở, nêu ví 

- Dưa vào phần trả lời của học sinh, I dụ trước lớp. 

giáo viên đi đến kết luận: Mọi chất . Ghi vớ nhãn xét: Mọi chất lỏng 

lỏng đều có thể bay hơi. Ị đều có thế bay hơi 

Chuyến ỷ: Sư bay hơi nhanh hay 

chậm (tốc độ bay hơi) phụ thuộc 

vào yếu tố nào? 

• Hoạt động 2: Quan sát hiện 
tượng bay hoi và rút ra nhận 
xét vê tốc độ bay hơi (5 phút) 

2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào yếu tô nào? 

- Giáo viên treo hình 26.2a hướng . Học sinh quan sát tranh vẽ, mô tả 
dần học sinh quan sát hình Al, lai 

A2mô tả lại cách phơi quần áo ở 
hai hình (yêu cầu học sinh phải so 
sánh được: quần áo giống nhau, 
cách phơi như nhau. Hình Al: trời 
râm, hình A2: trời nắng). 

Sau đó đọc và trả lời câu hỏi C1. 

- Giáo viên chốt lai: Tốc độ bay hơi 
phụ thuộc vào nhiệt độ. 

- Tương tự giáo viên gọi học sinh mô " Trá lòr ' câu C3 - 

tả lại hình BI, B2, Cl, C2 so sánh - Rút ra nhận xét theo hướng dẫn 
để rút ra nhận xét tốc độ bay hơi của giáo viên, 
phụ thuộc vào gió và mặt thoáng 
chất lỏng. 

- Yeu cáu học sinh hoàn (hành C4. - | ừ thfch h w ‘ r ° n s khung để 

, , , . . . diền vào chỗ trống C4. 

Chuyên ý: Từ việc phân tích ta rút ra 

nhận xét: Tốc độ bay hơi phụ thuộc 
vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt 
thoáng của chất lỏng. 
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Nhận xét đó chỉ là dự đoán. Muốn 
kiểm tra xem dự đoán có đúng hay 
không phải làm thí nghiệm. 

• Hoạt động 3: c)Thí nghiệm 
kiểm tra (20 phút) 

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu 
tố, ta kiểm tra tác động của từng 
yếu tô' một. 

- Theo các em muốn kiểm tra sự tác 
động của nhiệt độ vào tốc độ bay 
hơi ta làm thí nghiệm thế nào? 

- Xây dựng kỹ nàng cho học sinh: 
Nghiên cứu tốc độ bay hơi phụ 
thuộc vào yếu tô nào thì các yếu tố 
khác phải giữ không đổi. 

- Vậy để kiểm tra sự tác động của 
nhiệt độ vào tốc độ bay hơi thì 
phương án thí nghiệm : Các dụng 
cụ cần chuẩn bị, cách tiến hành ra 
sao? 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận trên 
lớp phương án kiểm tra. Lưu ý 
trong thí nghiệm cần 1 đĩa chất 
lỏng thí nghiệm và 1 đĩa chất lỏng 
dùng để đối chứng. 

- Hướng dẫn và theo dõi học sinh làm 
thí nghiệm theo nhóm và rút ra kết 
luận. 

+ Dùng kẹp vạn nãng kẹp vào mép 
đĩa và điểu chỉnh sao cho đĩa 
nhôm đặt khớp với ngọn lửa 
đèn cồn. Đĩa thứ hai đặt trên 
bàn để đối chứng. 


Học sinh thảo luận đưa ra phương 
án kiểm tra tác động của nhiệt độ 
vào tốc độ bay hơi: Dụng cụ, cách 
tiến hành. 


Từng nhóm lắp ráp thí nghiệm 
theo hướng dẫn của giáo viên. 
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+ Dùng đèn cồn đốt nóng một đĩa. 

+ Dùng bình chia độ đế đổ vào 
mỗi đĩa 2ml nước, sao cho mật 
thoáng của nước ở hai đĩa như| 
sau. 

+ Quan sát sự bay hơi của nước ở 
hai đĩa. 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận ở lớp 
về kết quả thí nghiệm. 

- Yêu cầu một nhóm mô tả lại thí 
nghiệm và kết luận. Các nhóm khác 
nhận xét => Tốc độ bay hơi của 
chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ. 

• Hoạt động 4: Vạch kê hoạch 
thí nghiệm kiểm tra tác động 
của gió và mặt thoáng (5 phút) I 

- Yêu cầu học sinh vạch kế hoạch 
kiểm tra tác động của gió vào tốc 
độ bay hơi. 

- Tương tự kiểm tra tốc độ bay hơi 
phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng. 
Nêu rõ các bước tiến hành thí 
nghiệm. 

- Giáo viên cho biết kế hoạch đúng 
để học sinh thực hiện ở nhà để 
kiểm tra dự đoán. 

• Hoạt động 5: Ad) Vận dụngị 

(7 phút) 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo Ị 
luận câu hỏi phần vận dụng C9, 
CIO. Chữa bài 26-27.1. 


Quaui sát hiện tượng, thảo luận 
trong! nhóm vế kết quả thí nghiệm 
vá rút ra kết luận. 


Các nhóm cử đại diện mô tả thí 
nghiệm và kết luận hoặc nhận xét 
kết quà cùa các nhóm khác. 


Vạch kế hoạch kiểm tra tác động 
của gió và mãt thoáng vào tốc độ 
bay hơi. xin ý kiến của giáo viên. 


Ghi lại kế hoạch vào vở để về nhà 
thực hiên. 


Thảo luận câu hỏi C9, CIO và làm 
bài tập 26-27.1. 


9-TK VL6 
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• Hoạt động 6: củng cố và 
hướng dẫn về nhà (3 phút) 

- Củng cố: Gọi học sinh đọc phần 
ghi nhớ. 

- vể nhà: Làm thí nghiệm kiểm tra 
tác động của gió và mãt thoáng vào 
tốc độ bay hơi, ghi lại kết quả thí 
nghiêm vào vở. Từ kết quả thí 
nghiêm rút ra kết luận chung. 

- Bài tập: 26-27.2, 26-27.6, 26-27.7, 
26-27.8. 


gài 27 1 Sự BAY HƠI VÀ sự NGƯNG TỤ (tiếp) 
A. MỤC TIÊU 


• Kiến thức: 

+ Nhận biết được ngưng tụ là quá trình ngược của bay hơi. 

+ Biết được sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ. 

+ Tim được ví dụ thực tế về hiện tượng ngưng tụ. 

+ Biết tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán vế sự ngưng tụ xảy ra 
nhanh hơn khi giảm nhiệt độ. 

• Kỹ năng: 

+ Sử dụng nhiột kế. 

+ Sử dụng đúng thuật ngữ: Dự đoán, thí nghiệm, kiểm tra dự đoán, đối 
chứng, chuyển từ thể .... sang thể ... 

+ Quan sát, so sánh. 

• Thái độ: Rèn tính sáng tạo, nghiêm túc nghiên cứu hiện tượng vật lý. 
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B. CHUẨN Bị 

• Các nhóm: 

+ Hai cốc thủy tinh giống nhau, 

+ Nước có pha màu. 

+ Nước đá đập nhỏ. 

+ Nhiệt kế. 

+ Khăn lau khô. 

• Cả lớp: 

+ Một cốc thủy tinh. 

+ Một cái đĩa đậy được trên cốc. 

+ Một phích nước nóng. 


c. Tổ CHỨC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Kiểm tra việc 
làm thí nghiệm kiểm tra ở bài 
trước (8 phút) 

- Giáo viên chỉ định 1 hoặc 2 học 
sinh giới thiệu kế hoạch làm thí 
nghiệm kiếm tra sự phụ thuộc của 
tốc độ bay hơi vào gió và mật 
thoáng, nêu nhân xét, kết luận 
chung để cả lớp thảo luận. Giáo 
viên nhận xét, khuyến khích việc 
thực hiện thí nghiệm của học sinh ở 
nhà. 

- Gá nhân học sinh trình bày kế 
hoạch thí nghiệm. 

Tham gia thảo luận trên lớp để ghi 
nhân kết luận chung. 

• Hoạt động 2: Tổ chức tình 
huống học tập và trình bày dự\ 
đoán về sự ngưng tụ (8 phút) 
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II. Sự ngưng tụ 

- Giáo viên làm thí nghiệm: Đổ nước - Học sinh quan sát thí nghiệm đế 
nóng vào cốc, cho học sinh quan rút ra nhận xét. 

sát thấy hơi nước bốc lên. Dùng đĩa 
khô (cho học sinh quan sát, sờ thấy 
trước khi đậy) đậy vào cốc nước. 

- Một lát sau nhấc đĩa lên, cho học _ Ghi v £. 
sinh quan sát mặt đĩa, nêu nhận xét. 

- Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi -- Ba y hơ ‘ -- 

là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi I Lòng | <h — Ị Hơi I 

biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ 

Ngưng tụ là quá trình ngược với 
bay hơi. 

■ 1. Tìm Cách quan sát sự ngưng 

tụ 

- Ngưng tụ là quá trình ngược với bay - Học sinh tham gia dự đoán => Nêu 
hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi dự đoán của mình. 

nhanh bằng cách tăng nhiệt độ chất 
lỏng. Vậy muốn dễ quan sát hiện 
tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay 
giảm nhiệt độ? 

Chuyển ý: Để khẳng định được có 
phải khi giảm nhiệt độ của hơi, sự 
ngưng tụ xảy ra nhanh hơn và dễ 
quan sát hơn hiện tượng hơi ngưng 
tụ không ta tiến hành thí nghiệm. 

• Hoạt động 3: b) Làm thí 
nghiệm kiểm tra dự đoán (17 
phút) 

- ĐVĐ: Trong không khí có hơi - Học sinh có thể thảo luận phương 
nước, vậy bằng cảch nào đó làm án thí nghiệm theo nhóm. 
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giảm nhiệt độ cúa không khí, ta có 
thể làm cho hơi nước ngưng tụ 
nhanh hơn không? 

- Giáo viên gợi ý các phương án thí - lloc sinh đọc phần b) thí nghiệm 
nghiệm kiểm tra => ĐVĐ: trên lớp kiviri tra. Bố trí và tiến hành thí 
chúng ta tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm theo hướng dẫn của giáo 
tra dự đoán theo hướng dần phần b, viên. 

các phương án khác các em có thể 
tự làm ở nhà. 

- Với các đồ dùng thí nghiệm chiaI - llọc sinh theo dõi nhiệt độ, quan 

cho các nhóm, giáo viên hướng dẫn sát hiện tượng xảy ra ở mặt ngoài 
hoc sinh bố trí thí nghiệm và tiến hai cốc thí nghiệm để trả lời các 
hành thí nghiệm. j câu hói trong SGK. 

- Điều khiển lớp thảo luận về các câu I - Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi 
hói Cl, C2, C3, C4, C5 -> Để rút ra Cl, C2. C3, C4, C5. 

kêt luận. - Thảo luận trong nhóm, sau đó thảo 

luận trên lớp dưới sự điều khiển 
của giáo viên => đi đến kết luận. 

- Ghi vớ kết luận: Khi giảm nhiệt độ 
Ị của hơi. sự ngưng tụ sẽ xảy ra 
Ị nhanh hơn và ta sẽ dễ dàng quan 

sát được hiện tượng hơi ngưng tụ. 

- Ghi nhớ kết luận chung toàn bài, 

I ghi vớ. 

• Hoạt động 4: Ghi nhớ, vận 
dụng (10 phút) 

- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 
trong SGK, học sinh khác nhắc lại. 
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A2. Vận dụng 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo 
luận trên lớp các câu hỏi C6, C7, 
C8. 

- Hướng dẫn học sinh trả lời bài tập 
26-27 3, 26-27.4. 


Tháo luận trên lớp câu hỏi C6, C7, 
C8 và làm bài tập 26-27.3, 26-27.4 


• Hoạt động 5: Hướng dẩn vê 
nhà (2 phút) 

- Vạch kế hoạch làm thí nghiệm 
kiểm tra dự đoán đặc điểm của sự 
ngưng tụ, ghi vở. 

- Bài tập 26-27.5,26-27. 

- Chép bảng 28.1 SGK vào một trang 
của vở ghi. 

- Một tờ giấy kẻ ô khổ vở học sinh. 


Sự SÔI 

A. MỤC TIÊU 

• Kiến thức: Mô tả được sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi. 

• Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm và khai 
thác các sô' liệu thu thập được từ thí nghiệm về sự sôi. 

• Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực. 


Bài 28 
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B. CHUẨN E3Ỉ 

• Mỗi nhóm: 

+ Một giá đỡ thí nghiệm. + Một kẹp vạn năng. 

+ Một kiểng và lưới kim loại. + Một bình cầu đáy bằng, có nút cao 

+ Một đèn cồn. s u để cắm nhiệt kế. 

+ Một nhiệt kế thủy ngân. + Một đổng hồ. 

• Cho mỗi học sinh: 

- Chép bảng 28.1 SGK vào một trang cua vở ghi. 

- Một tờ giấy kẻ ô khổ vở học sinh. 

c. TỔ CHỨC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Giáo viên \ Học sinh 

• Hoạt động 1: (7 phút) 

1- Kiểm tra 

+ Yêu cầu học sinh 1 đién quá trình - Học sinh trả lời theo yêu cầu của 
xảy ra vào sơ đồ câm giáo viên, học sinh khác theo dõi 

Ị câu trả lời của bạn để nêu nhận 

9 1 sét. 


Sau đó giáo viên hỏi thêm: Tốc đỏ 
bay hơi phụ thuộc vào những yếu tô 
nào? Cho ví dụ. 

+ Yêu câu học sinh 2 chữa bài tập 26- _ Một học sinh chữa bài tập, các 
27.1,26-27.2,26-27.3. I học sinh khác theo dõi, nhận xét. 
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2- Tổ chức tình huống học tập 

- Cho học sinh đọc mẩu đối thoại đầu 
bài. 

- Giáo viên gọi 1,2 học sinh nêu dự 
đoán. 

ĐVĐ: Chúng ta phải tiến hành thí 
nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng 
định ai đúng, ai sai? 

• Hoạt động 2: ■ I. Làm thí 
nghiệm về sự sôi (30 phút) 

1. Tiến hành thí nghiệm 

- Hướng dẫn học sinh bố trí thí 
nghiệm như hình 28.1 SGK: 

Đổ vào bình cầu (dùng bình cầu 
hiện tượng xảy ra rõ hơn so với cốc 
đốt) khoảng 100 cm 3 , điều chỉnh 
nhiệt kế để bầu nhiệt kế không chạm 
vào đáy cốc. 

- Trước khi cho học sinh đun, giáo 
viên phải kiểm tra cách lắp đạt thí 
nghiệm của học sinh, điều khiển 
bấc của đèn cồn sao cho đun khoảng 
15 phút thì nưóc sôi. 

- Lưu ý mục đích của thí nghiệm là 
theo dõi hiên tượng xảy ra nhằm trả 
lời 5 câu hỏi trong mục II. 

- Khi nước đạt tới 40°c mới bắt đẩu 
ghi các giá trị thời gian và nhiệt độ 
của nước tương ứng. 


Đọc sách giáo khoa phần đối 
thoại mở đáu. 

Cá nhân nêu dự đoán của mình. 


Học sinh tiến hành thí nghiệm 
theo nhóm. 


Học sinh đọc 5 câu hỏi phần II 
(tr.87) để xác định đúng mục đích 
của thí nghiệm. 

Mỗi nhóm cử đại diện ghi lại 
nhiệt độ của nước sau mỗi phút. 
Học sinh trong nhóm thảo luân. 
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- Nhác nhờ học sinh đảm bảo an toàn 
khi làm thí nghiệm. 

- Hướng dẫn học sinh theo dõi nhiệt 
độ, ghi phần mô tá hiện tượng khi 
thấy có một hiện tượng mới xảy ra. 
Chi cần ghi vào báng các chữ cái 
hoặc con số La mã dứng thời gian 
xảy ra hiện tượng. 

* Lưu ý: Kết quả thí nghiệm, nước sỏi 
ở nhiệt độ chưa đến 100°c. Giáo 
viên phải giải thích lý do tại sao 
nước sôi mà nhiệt kế không chỉ 
100"c. Nguyên nhân: nước không 
nguyên chất, chưa đạt điều kiện 
chuán. do nhiệt kế mắc sai số ... 
Nhưng nếu nước nguyên chất và 
điều kiện thí nghiệm là điều kiện 
chuẩn (phần này các em sẽ được 
nghiên cứu sau) thì nhiệt độ sôi của 
nước là 100°c. Sau này khi nói đến 
nhiệt độ sôi của chất lỏng nào đó 
thường được coi là nói đến nhiệt độ 
sôi ở điều kiện chuẩn. 

• Hoạt động 3: »2. Vẽ đường 
biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ 
theo thời gian khi đun nước 
(8 phút) 

- Hướng dẫn và theo dõi học sinh vẽ - 
dường biểu diễn trên giấy kẻ ô 
vuông. 

Lưu ý: Trục nằm ngang là trục thời 

gian; trục thẳng đứng là trục nhiệt độ. 


nhận xét hiện tượng trên mặt 
nước, hiện tượng trong lòng nước 
đế ghi vào vở theo phần bảng đã 
chép sẵn. Trong thời gian đun 
nước phải làm dúng theo sự phân 
công, tránh chạm tay vào cốc, 
tránh đổ vỡ có thê gây bỏng. 

- Khi nước đun sôi được 2-3 phút 
thì dừng không đun nữa (tắt đèh 
cồn đúng kỹ thuật). 

- Ghi nhận xét hiện tượng xảy ra. 


Dựavào kết quả ở bảng có được từ 
việc làm thí nghiệm ở trên, vẽ 
đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ theo thời gian khi đun nước 
theo hướng dẫn trong SGK. 
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Gốc của trục nhiệt độ là 40°c, gốc 
của trục thời gian là 0 phút. 

- Yêu cầu học sinh ghi nhận xét về - Ghi nhận xét về đường biểu diễn, 
đường biểu diễn: 

+ Trong khoảng thời gian nào nước 
tãng nhiệt độ. Đường biểu diễn 
có đặc điểm gì? 

+ Nước sôi ở nhiệt độ nào ? Trong 
suốt thời gian nước sôi nhiệt độ 
của nước có thay đổi không. 

Đường biểu diễn trên hình vẽ có 
đặc điểm gì? 

- Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về - Tham gia thảo luận trên lớp. 
đường biểu diễn, thảo luận trên lớp. 

(Thời điểm nước sôi ở các nhóm có 
thể khác nhau nhưng yêu cầu nhận 
xét được trong suốt thời gian nước 
sôi, nhiệt độ của nước không thay 
đổi, thể hiện đường biểu diễn là 
đường nằm ngang song song với trục 
thời gian). 

- Giáo viên thu một sô' bài của học 
sinh nhận xét hoạt động của các 
nhóm, cá nhân. Cho điểm khuyến 
khích học sinh hoạt động tích cực, 
vẽ đường biểu diễn đúng. 

• Hoạt động 4: Hướng dẫn về 
nhà 

- Vẽ lại đường biểu diễn sự thay đổi 
nhiệt độ của nước theo thời gian. 

Nhận xét về đường biểu diễn. 

- Bài tập 28-29.4, 28-29.6._ 
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Bài 29 


Sự SOI (tiếp theo) 


A. MỤC TIÊU 

• Kiên thức: Nhận biết được hiện tượng và đặc điểm của sự sôi. 

• Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện 
tượng đơn giản có liên quan đến các đặc điểm của sự sôi. 

B. CHUẨN Bị 

• Cả lớp: Một bộ dụng cụ thí nghiệm về sự sôi đã làm trong bài trước. 

• Mỗi học sinh: 

+ Bảng 28.1 đã hoàn thành ở vở. 

+ Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian trên giấy 
ô vuông. 

c. TỔ CHÚC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Giáo viên 

Học sinh 

• Hoạt động 1: Mô tả lại thí 
nghiệm vé sự sôi (25 phút) 

- Giáo viên đạt bộ dụng cụ thí 
nghiệm (của tiết trước) lên bàn giáo 
viên. 

- Yêu cầu đại diện của một nhóm học 
sinh dựa vào bộ dụng cụ thí nghiệm 
đó mô tả lại thí nghiệm vể sự sôi 
được tiến hành ở nhóm mình: Cách 
bố trí thí nghiệm, phân công các 
bạn trong nhóm theo dõi và ghi lại 

- Đại diện nhóm mô tả lại thí 
nghiệm. 

- Học sinh theo dõi việc mô tả lại thí 
nghiệm và tham gia góp ý kiến về 
cách tổ chức thí nghiệm trong 
nhóm. 
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kết quả thí nghiệm, nêu kết quả và 
nhận xét về đường biểu diễn theo 
hướng dẫn từ tiết trước. 

- Điều khiển học sinh thảo luận vể 
kết quả thí nghiệm theo từng câu 
hỏi Cl, C2, C3, C4, C5, C6 SGK 
(tr.87). 

- Làm thí nghiêm tương tự với các 
chất lỏng khác người ta cũng rút ra 
được kết luận tương tự. 

- Giới thiệu bảng 29.1 nhiệt độ sôi 
của một số chất ở điều kiện chuẩn. 

- Gọi học sinh cho biết nhiệt độ sôi 
của một sô' chất. 

• Hoạt động 2: Vận dụng (15 
phút) 

- Hướng dẫn học sinh thảo luận về 
các câu hỏi C7, C8, C9 trong phần 
vận dụng. 

- Yêu cầu học sinh rút ra kết luận 
chung vế đặc điểm của sự sôi. 

Hoạt động cá nhân. 

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 28- 
29.3. Từ đặc điểm của sự sôi và sự 
bay hơi hãy cho biết sự sôi và sự 
bay hơi khác nhau như thế nào? 

- Giáo viên nêu đáp án đúng. 


- Thảo luận ở nhóm về câu trả lời 
của cá nhân để có câu trả lời chung. 

- Thảo luận ở lớp về các câu hỏi. 

- Cá nhàn tự chữa vào vở những câu 
trả lời và kết luận. 


Theo dõi bảng 29.1 để nhận xét 
được mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt 
độ nhất định. 


- Học sinh hoạt động cá nhân trả lời 
câu hỏi C7, C8, C9. 

-Tham gia thảo luận trên lớp về các 
câu hỏi trên. 

- Học sinh ghi kết luận (phần ghi 
nhớ) vào vở. 

- Học sinh vận dụng giải thích sự 
khác nhau, thảo luận để đi đến đáp 
án đúng, ghi vở. 
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Sự bay hơi 

Sự sôi 

- Xảy ra ở bất kì 
nhiệt độ nào của 
chất lỏng. 

- Xảy ra ỏ một 
nhiệt độ xác định. 

1 - Chất lỏng biến 
thành hơi chỉ xảy 

Ị ra ở mặt thoáng. 

- Chất lỏng biến 
thành hơi xảy ra 
đổng thời ở mạt 
thoáng và ở trong 
lòng chất lỏng. 


- Hướng dẫn học sinh đọc và trả lời - Học sinh đọc phần "Có thể em 
phần "Có thể em chưa biết" tr.88. chưa biết". 

- Giải thích tại sao ninh thức ăn bàng 
nồi áp suất thì nhanh nhừ hơn nồi 
thường? 

- Nêu một số ứng dụng trong thực tế. - Cá nhân học sinh thảo luận câu trả 

lời trên lớp. 

• Hoạt động 3: Hướng dẩn vé 
nhà (5 phút) 

- Bài tập 28-29.1, 28-29.2, 28.29.6, 

28-29.7, 28-29.8 (SBT). 

- Ôn tập chương II chuán bị cho tiết 
tổng kết chương. 

I Bài 30 I TỔNG KẾT CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC 

A. MỤC TIÊU 

• Kiên thức: Nhớ lại kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nở vì nhiệt và 
sự chuyển thể của các chất. 

• Kỹ năng: Vận dụng được một cách tổng hợp những kiến thức đã học để 
giải thích các hiện tượng có liên quan. 
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• Thái độ: Yêu thích môn học, mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước 
tập thể lớp. 

B. CHUẨN Bj 

• Cả lớp: 

+ Bảng ô chữ vể sự chuyển thể (tr.92). 

+ Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi 5. 

+ Phiếu học tập: chuẩn bị cho bài tập vận dụng 1, 2, 3,4, 6. 

+ Đèn chiếu (nếu có) 

c. TỔ CHỨC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Giáo viên Học sinh 

• Hoạt động 1: Ôn tập (15 phút) 

- Giáo viên nêu từng câu hỏi để học - Học sinh làm việc cá nhân, tham 

sinh thảo luận từng vấn đề theo các gia thảo luận các câu trả lời dưới 
câu hỏi SGK. sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Nêu câu hỏi: Tóm tắt lại thí nghiệm 
dẫn đến việc rút ra được nội dung 
này? (Cho câu hỏi Cl, C2, C3, C6, 

C7, C8, C9). 

- Câu C5: Giáo viên treo bảng phụ đã 
ghi sẵn câu hỏi, gọi 1 học sinh điển 
vào bảng. Sau đó điều khiển học 
sinh hoàn thành câu trả lời. 

- Giáo viên có thể cho điểm những 
học sinh tích cực tham gia phần 
thảo luận ôn tập kiến thức cũ. 

• Hoạt động 2: Vận dụng (20 phút) 

- Nên tổ chức cho học sinh làm bài . Cá nhân chuẩn bị câu trả lời. 
tập vận dụng ra phiếu học tập và 
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điểu khiển việc thảo luận bàng đèn 
chiếu sẽ giúp kiểm tra được nhiều 
học sinh hơn và tiết kiệm thời gian 
trên lớp. 

- Đê’ thời gian cho học sinh trá lời 
câu hỏi ra phiếu học tập, sau đó 
giáo viên thu lại phiếu học tập, 
chiếu 1 số phiếu học tập đế học 
sinh trong lớp nhận xét đưa ra đáp 
án đúng. 

• Hoạt động 3: Giải ô chữ vê sự 
chuyển thể (9 phút) 

- Giáo viên treo bảng phụ đã chuẩn bị 
sẵn (nên dán ô giấy che chữ và 1 
nhấc giấy ra dần giống như trò chơi 
của chương trình đường lên đính 
Olympia). 

- Chọn 4 học sinh đại diộn cho 4 tổ 
tham gia chương trình, điều khiến 
học sinh chơi. 

- Luật chơi: Mỗi học sinh được phép 
trả lời 2 câu hỏi, trả lời đúng cho 11 
điểm. 

- Giáo viên đọc nội dung của ô chữ Ị 
trong hàng để học sinh đoán chữ ị 
đó. 

• Hoạt động 4: Hướng dẫn vé 
nhà (2 phút) 

Ôn tập toàn bộ chương trình chuẩn 
bị cho tiết kiểm tra. 


Tham gia tháo luận trên lớp để 
hoàn thành phần bài tập vận dụng. 


Học sinh tham gia chơi trò chơi 
đoán ô chữ dưới sự điều khiến của 
giáo viên. 


123 



MỤC LỤC 


7reng 

Chương 1. Cơ HỌC 3 

Bài 1. Đo độ dài.3 

Bài 2. Đo độ dài (tiếp) .7 

Bài 3. Đo thể tích.10 

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước.13 

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng .16 

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng.20 

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.24 

Bài 8. Trọng lực - Đơn vi lực .28 

Bài 9. Lực đàn hồi .32 

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng.3Ò 

Bài 11. Khối lượng riêng trọng lượng riêng.40 

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi .44 

Bài 13. Máy cơ đơn giản.46 

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng .50 

Bài 15. Đòn bẩy .57 

Bài 16 Ròng rọc .62 

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học .67 

ChươngII. NHIỆT HỌC.70 

Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn.70 

Bài 19. Sự nỏ vì nhiệt của chất lỏng.75 

Bài 20. Sự nở VÌ nhiệt của chất khí .80 

Bài 21. Một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt.85 

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai .90 

Bài 23. Thực hành: Đo nhiệt độ.94 

Bài 24. Sự nóng ch£y và sự đông đặc .97 

Bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp) .101 

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tu .105 

Bài 27. Sự bay hơi và sư ngưng tụ (tiếp) .110 

Bài 28 Sự sôi . 114 

Bài 29. Sự sôi (liếpì .119 

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học. 121 


124 














